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QUY¾T ĐäNH 

Về viác phê duyát k¿t quả đánh giá hoạt đßng kiểm soát ô nhißm môi trường 

biển và hải đảo năm 2023 trên đåa bàn tãnh Bình Đånh 

 

CHỦ TäCH ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết 
quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 387/TTr-

STNMT ngày 03/4/2024. 

 

QUY¾T ĐäNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Kết quả đánh giá được thể hiện trong Bảng tổng hợp đánh giá kết quả 
hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bình 
Định và 03 Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kết quả đánh giá 
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

Nội dung công bố là Bảng tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát 
ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bình Định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 
từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; 
- PVPKT; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K10, K13. 

KT. CHỦ TäCH 

PHÓ CHỦ TäCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
 



 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TäNH BÌNH ĐæNH 
 

 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIâT NAM 

Đßc lập – Tự do – H¿nh phúc 

 
BÀNG TÞNG HỢP ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG KIÞM SOÁT Ô NHIàM MÔI TR¯ÞNG  

BIÞN VÀ HÀI ĐÀO NĂM 2023 TRÊN ĐæA BÀN TäNH BÌNH ĐæNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT Nßi dung 

Tßng 
đißm tßi 

đa 

Tßng 
đißm tự 
đánh giá 

Chå sß đánh giá k¿t 
quÁ thực hiãn nßi 
dung kißm soát ô 

nhiám môi tr°ßng 
bißn và hÁi đÁo 

X¿p lo¿i k¿t quÁ 
ho¿t đßng kißm 

soát ô nhiám môi 
tr°ßng bißn và hÁi 

đÁo 

1 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát 
ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

8 8 100% Tốt 

2 

Rà soát, hệ thống hóa; theo dõi, kiểm tra tình 
hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

8 8 100% Tốt 

3 

Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các 
nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên 
biển và hải đảo; tình trạng ô nhiễm môi trường 
biển và hải đảo 

12 10 83,3% Khá 

4 

Định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất 
lượng nước, trầm tích và đa dạng sinh học cÿa 
các khu vực biển và hải đảo 

12 11 91,6% Tốt 

5 
Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình 
trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ 

30 25 83,3% Khá 
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sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi 
môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô 
nhiễm và suy thoái 

6 Āng phó, khắc phục sự cố môi trường biển 12 10 83,3% Khá 

7 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao 
nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo 

8 8 100% Tốt 

8 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, giải 
quyết khiếu nại tố cáo 

10 10 100% Tốt 

CHä SÞ ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG 
KIÞM SOÁT Ô NHIàM MÔI TR¯ÞNG BIÞN 

VÀ HÀI ĐÀO 

100 90 90% Tßt 

 

 



Phụ lục I 
BÁO CÁO DIâN GIÀI K¾T QUÀ ĐÁNH GIÁ HO¾T ĐÞNG  

KIàM SOÁT Ô NHIâM MÔI TR¯àNG BIàN VÀ HÀI ĐÀO N�M 2023 
TRÊN ĐâA BÀN TàNH BÌNH ĐâNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 
 

1. Công tác lãnh đ¿o, chá đ¿o, đißu hành kiám soát ô nhiãm môi 
tr°áng bián và hÁi đÁo (8 điám) 

a) Tiêu chí 1.1: công tác ban hành v�n bÁn lãnh đ¿o, chá đ¿o, đißu 
hành kiám soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo (5 điám) 

- Tiêu chí thành phần 1.1.1. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vÿ kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo (1 điểm): Nhiệm vÿ <Điều tra, đánh giá kết 
quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo= thuộc Danh mÿc các đề án, dự 
án, nhiệm vÿ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động sá 22-

CTr/TU ngày 29/7/2019 cāa Tỉnh āy thực hiện Nghị quyết sá 36-NQ/TW ngày 

22/10/2018 cāa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
(theo Quyết định sá 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 cāa UBND tỉnh). Bên 

cạnh đó, nhiệm vÿ <Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh= thuộc Chương trình công tác 
năm 2024 được Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết 
định sá 36/QĐ-STNMT ngày 22/01/2024. Đßng thời, nhiệm vÿ kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo được xây dựng lßng ghép trong Chương trình 
công tác năm 2023 được Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại 
Quyết định sá 976/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022. 

- Tiêu chí thành phần 1.1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm 
vÿ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo theo kế hoạch, nhiệm vÿ cāa 
năm (4 điểm): Kết quả thực hiện nhiệm vÿ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, 
hải đảo được thể hiện tại Báo cáo sá 28/BC-STNMT ngày 31/01/2024 cāa Sở 
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vÿ quản lý tài 

nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm vÿ công tác năm 
2024, đßng thời được thể hiện qua các báo cáo cāa UBND tỉnh bao gßm: Báo 

cáo sá 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình 
Định năm 2023 và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 về tình hình quản 
lý táng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023. 

b) Tiêu chí 1.2: đánh giá k¿t quÁ lãnh đ¿o, chá đ¿o, đißu hành kiám 
soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo (3 điám) 

Tiêu chí thành phần 1.2.1. Tá chăc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (2 điểm) và Tiêu chí 

thành phần 1.2.2. Giải pháp khắc phÿc tßn tại, yếu kém (1 điểm): Công tác đánh 
giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và 
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hải đảo được thực hiện lßng ghép trong công tác kiểm điểm việc chỉ đạo điều 
hành thực hiện nhiệm vÿ năm 2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả 
thực hiện được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo sá 
260/BC-STNMT ngày 28/11/2023. Trong Báo cáo sá 260/BC-STNMT cũng đã 
đưa ra các hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phÿc thông qua 

việc xây dựng các nội dung nhiệm vÿ trọng tâm năm 2024. 

2. Rà soát, hß thống hóa; theo dõi, kiám tra tình hình thi hành v�n 
bÁn quy ph¿m pháp luật vß kiám soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo 
(8 điám) 

a) Tiêu chí 2.1: rà soát, hß thống hóa v�n bÁn quy ph¿m pháp luật vß 
kiám soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo (2 điám) 

Công tác rà soát, hệ tháng hóa văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 
thông qua việc triển khai Kế hoạch sá 02/KH-STNMT ngày 08/02/2023 về kiểm 
tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Kết quả rà soát, hệ 
tháng hóa văn bản quy phạm pháp luật được Sở Tài nguyên và Môi trường báo 
cáo Sở Tư pháp qua Báo cáo sá 294/BC-STNMT ngày 26/12/2023 về kết quả tự 
kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
ban hành năm 2023 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đßng thời, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định sá 126/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 công bá Danh 
mÿc văn bản quy phạm pháp luật cāa HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ 
và hết hiệu lực một phần năm 2023. 

b) Tiêu chí 2.2: xử lý k¿t quÁ rà soát, hß thống hóa v�n bÁn quy ph¿m 
pháp luật vß kiám soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo (3 điám) 

Theo Báo cáo sá 294/BC-STNMT ngày 26/12/2023 cāa Sở Tài nguyên và 
Môi trường, sau khi rà soát, hệ tháng hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

thì chưa phát hiện có văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật về thẩm quyền, 
nội dung. 

c) Tiêu chí 2.3: theo dõi, kiám tra tình hình thi hành v�n bÁn quy 
ph¿m pháp luật vß kiám soát ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi đÁo (3 điám) 

Công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật 
về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và xử lý theo thẩm quyền hoặc 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện các trường hợp vi phạm 
được thực hiện thông qua các nhiệm vÿ do Sở Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu UBND tỉnh thực hiện như sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch sá 03/KH-STNMT 

ngày 08/02/2023 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 
2023, trong đó có nội dung <Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh= với hình thăc theo dõi là <Thành 

lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài 
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nguyên và môi trường theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 và Chương trình công 
tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, khi có chỉ đạo của UBND tỉnh 
và khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền=. Kế 
hoạch thanh tra năm 2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường được Giám đác Sở 
phê duyệt tại các Quyết định sá 901/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022, Quyết định 
sá 919/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 và Quyết định sá 1584/QĐ-STNMT ngày 

29/11/2023. Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 

được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Sở Tư pháp tại Báo cáo sá 249/BC-

STNMT ngày 21/11/2023. 

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phái hợp Cÿc Biển và 
Hải đảo Việt Nam thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2023 cāa các đơn vị trực 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Văn bản sá 7941/BTNMT-TTr ngày 

26/12/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Cÿc Biển và Hải đảo 
Việt Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện công 
tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đßng thời kiểm 
tra việc chấp hành các quy định cāa pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo đái với 04 cơ sở (Công ty Cá phần Cảng Quy Nhơn, Công ty Cá phần 
Cảng Thị Nại, Công ty Xăng dầu Bình Định và Công ty Cá phần Tân Cảng Quy 
Nhơn). Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở đã thực hiện một sá quy định về tài 
nguyên, bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ăng phó sự cá tràn dầu. Tuy nhiên, các 

cơ sở đều chưa thực hiện thā tÿc thuê đất có mặt nước vùng nước trước bến 
cảng; Công ty Cá phần Tân Cảng Quy Nhơn hiện đang trong quá trình xây dựng 
Kế hoạch ăng phó sự cá tràn dầu, quản lý chất thải nguy hại chưa đúng quy 
định; các cơ sở chưa cập nhật kế hoạch ăng phó sự cá tràn dầu theo quy định; 
còn tình trạng chưa thực hiện đầy đā yêu cầu cāa pháp luật về bảo vệ môi 
trường, phòng ngừa, ăng phó sự cá tràn dầu (theo Biên bản làm việc ngày 
23/11/2023 giữa Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi 
trường). 

3. Đißu tra, thống kê, phân lo¿i, đánh giá các nguồn thÁi từ đất lißn, 
từ các ho¿t đßng trên bián và hÁi đÁo; tình tr¿ng ô nhiãm môi tr°áng bián 
và hÁi đÁo (10 điám) 

a) Tiêu chí 3.1: đißu tra, thống kê, phân lo¿i, đánh giá các nguồn thÁi 
từ đất lißn, từ các ho¿t đßng trên bián và hÁi đÁo (6 điám) 

- Tiêu chí thành phần 3.1.1. Xây dựng kế hoạch điều tra, tháng kê, phân 
loại, đánh giá các ngußn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo 
thuộc lĩnh vực quản lý (1 điểm): Công tác điều tra, tháng kê, phân loại, đánh giá 
các ngußn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo được thực hiện 
thông qua việc triển khai các nhiệm vÿ cāa các cơ quan quản lý nhà nước. Sở 
Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý 
chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 
(tại Quyết định sá 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 cāa UBND tỉnh) và Kế 
hoạch tá chăc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại ngußn trên địa bàn 
tỉnh (tại Kế hoạch sá 200/KH-UBND ngày 04/12/2023 cāa UBND tỉnh). Ban 
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Quản lý Khu kinh tế tỉnh lßng ghép vào nhiệm vÿ quản lý tình hình xử lý nước 
thải, quản lý chất thải rắn, kiểm soát khí thải trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội 
theo chăc năng, nhiệm vÿ được UBND tỉnh giao (theo Báo cáo sá 123/BC-BQL 

ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) và Cảng vÿ Hàng hải Quy 
Nhơn thực hiện theo chăc năng quản lý hoạt động thu gom và xử lý chất thải từ 
các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Quy Nhơn (theo Văn bản sá 
735/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 30/12/2023 cāa Cảng vÿ Hàng hải Quy 
Nhơn). 

- Tiêu chí thành phần 3.1.2. Tá chăc thực hiện kế hoạch điều tra, tháng 
kê, phân loại, đánh giá các ngußn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và 
hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý (4 điểm) và Tiêu chí thành phần 3.1.3. Báo cáo 
kết quả điều tra, tháng kê, phân loại, đánh giá các ngußn thải từ đất liền, từ các 
hoạt động trên biển và hải đảo (1 điểm): Căn că theo chăc năng và nhiệm vÿ, 
các cơ quan quản lý nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vÿ theo kế hoạch công 
tác năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tháng kê thông tin thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt ước cả năm 2023 (theo Báo cáo sá 269/BC-STNMT ngày 

06/12/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường). Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tiếp tÿc thực hiện công tác quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu về các 
ngußn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) cāa các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ trên địa bàn tỉnh (được xây dựng vào năm 2016). 

Đến nay, hệ cơ sở dữ liệu ngußn thải tỉnh Bình Định đang vận hành và lưu trữ 
dữ liệu về ngußn thải đái với khoảng 370 cơ sở trên địa bàn tỉnh (trong đó có 
một sá cơ sở hoạt động ven biển, chā yếu tập trung lĩnh vực khách sạn, khu du 
lịch, nuôi trßng thāy sản) (theo Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa 
UBND tỉnh). Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tháng kê quy mô, tính chất cāa 
chất thải (táng lượng nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) trên địa bàn 
khu kinh tế. Táng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 

1.198,24 tấn/năm; táng lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 
1.188,51 tấn/năm; táng lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh ước 
tính khoảng 71.337 tấn/năm; táng lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 
1.751,2 m

3/ngày, trong đó, nước thải phát sinh từ các cơ sở nằm trong Khu công 

nghiệp A, B và khu vực phía Tây Nam Khu kinh tế Nhơn Hội được thu gom, xử 
lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội khoảng 
874 m

3/ngày; còn lại là nước thải phát sinh từ 01 cơ sở nằm trong Khu công 

nghiệp Becamex và nước thải sinh hoạt phát sinh từ các cơ sở nằm ngoài Khu 

công nghiệp (theo Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh). Thực hiện công tác quản lý hoạt động thu gom và xử lý chất 
thải tàu biển tại cảng biển Quy Nhơn, Cảng vÿ Hàng hải Quy Nhơn tháng kê có 
560,968 m

3
 chất thải sinh hoạt (Công ty Cá phần Môi trường Bình Định báo 

cáo) và 249,170 m
3
 nước lẫn cặn dầu (Công ty TNHH Thương mại và Môi 

trường Hậu Sanh báo cáo) được thu gom và xử lý (theo Văn bản sá 
735/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 30/12/2023 cāa Cảng vÿ Hàng hải Quy 
Nhơn). Nhìn chung, công tác điều tra, tháng kê, phân loại, đánh giá các ngußn 
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thải chā yếu tập trung ở đất liền, các hoạt động điều tra, tháng kê trên biển và 
hải đảo còn hạn chế.   

b) Tiêu chí 3.2: đánh giá tình tr¿ng ô nhiãm môi tr°áng bián và hÁi 
đÁo (4 điám) 

Tiêu chí thành phần 3.2.1. Đánh giá măc độ ô nhiễm môi trường biển và 
hải đảo do các hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý (3 điểm) và Tiêu chí 

thành phần 3.2.2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo (1 điểm): Công tác đánh giá tình trạng ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua công tác quan trắc môi trường 
hằng năm cāa các cơ quan quản lý nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường triển 
khai <Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023 (169 điểm)= và 
<Quan trắc nước biển ven bờ (72 mẫu) và trầm tích biển (14 mẫu) phÿc vÿ công 
tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh= theo Chương 
trình công tác (theo Quyết định sá 976/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 cāa Giám 
đác Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 

cāa UBND tỉnh, Văn bản sá 677/STNMT-TTQT ngày 06/3/2024 cāa Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND 
tỉnh và Phiếu kết quả thử nghiệm Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển 
Bình Định năm 2023 cāa Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường).  

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phái hợp với đơn vị tư vấn có chăc năng 
tiến hành thực hiện quan trắc môi trường (môi trường không khí, chất lượng 
trầm tích trong nước biển, môi trường nước biển ven bờ, môi trường nước dưới 
đất) trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn (theo Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 

20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thực hiện 20 đợt quan trắc chất lượng môi trường nước nuôi trßng 
thāy sản tại 09 điểm thuộc các vùng nuôi tôm nước lợ và 01 điểm thuộc vùng 

nuôi tôm hùm nước mặn xã Nhơn Hải. Thời gian thực hiện quan trắc môi trường 
nước bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 10 hàng năm. Đái với vùng nuôi tôm nước lợ 
quan trắc theo con nước thāy triều với tần suất 02 lần/tháng vào thời điểm gần 
đỉnh triều. Riêng vùng biển xã Nhơn Hải thì tần suất quan trắc là 01 lần/tháng 

(theo Báo cáo sá 829/BC-TS ngày 18/12/2023 cāa Chi cÿc Thāy sản, Văn bản 
sá 4510/SNN-TS ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh). Thông qua kết 
quả quan trắc môi trường cāa các cơ quan quản lý nhà nước đã đánh giá được 
tình trạng môi trường biển, hải đảo và đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.   

4. Đãnh kỳ quan trắc và đánh giá hißn tr¿ng chất l°ợng n°ßc, trầm 
tích và đa d¿ng sinh học cÿa các khu vực bián và hÁi đÁo (11 điám) 

a) Tiêu chí 4.1: xây dựng ch°¡ng trình đãnh kỳ quan trắc chất l°ợng 
n°ßc, trầm tích và đa d¿ng sinh học cÿa các khu vực bián và hÁi đÁo (1 
điám) 
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Chương trình định kỳ quan trắc chất lượng nước, trầm tích và đa dạng 
sinh học cāa các khu vực biển và hải đảo được Sở Tài nguyên và Môi trường 
thực hiện thông qua nhiệm vÿ <Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định 
năm 2023 (169 điểm)=, <Quan trắc nước biển ven bờ (72 mẫu) và trầm tích biển 
(14 mẫu) phÿc vÿ công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn 
tỉnh= và <Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại= (theo 

Chương trình công tác năm 2023 tại Quyết định sá 976/QĐ-STNMT ngày 

29/12/2022 cāa Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Bên cạnh đó, thực hiện công tác quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh cũng tiến hành thực hiện quan trắc môi trường (chất lượng trầm tích trong 
nước biển, môi trường nước biển ven bờ) trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội 
(theo Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh). 

 Ngoài ra, thực hiện công tác quản lý việc bảo vệ và khai thác ngußn lợi 
thāy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác quan trắc 
chất lượng môi trường nước tại các điểm thuộc các vùng nuôi trong tỉnh, đßng 
thời phái hợp Trung tâm Bảo tßn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đßng (MCD) 
khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, 
phường Ghềnh Ráng thuộc thành phá Quy Nhơn (theo Báo cáo sá 829/BC-TS 

ngày 18/12/2023 cāa Chi cÿc Thāy sản, Văn bản sá 4510/SNN-TS ngày 

29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Báo cáo khảo sát 
hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường 
Ghềnh Ráng - Thành phá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cāa Trung tâm Bảo tßn 
Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đßng (MCD)). 

b) Tiêu chí 4.2: tổ chāc đãnh kỳ quan trắc chất l°ợng n°ßc cÿa các 
khu vực bián và hÁi đÁo (2 điám) 

Thực hiện nhiệm vÿ <Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định 
năm 2023 (169 điểm)=, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc 13 

vị trí chất lượng môi trường nước biển trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 100% 

nhiệm vÿ đề ra (thể hiện trong Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 cāa 
UBND tỉnh và Văn bản sá 677/STNMT-TTQT ngày 06/3/2024 cāa Sở Tài 
nguyên và Môi trường). 

Thực hiện nhiệm vÿ <Quan trắc nước biển ven bờ (72 mẫu) và trầm tích 
biển (14 mẫu) phÿc vÿ công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên 
địa bàn tỉnh=, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc 18 vị trí với 
02 mẫu/vị trí nước biển ven bờ (tầng mặt và tầng đáy), hoàn thành 100% nhiệm 
vÿ đề ra (thể hiện trong Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND 
tỉnh và Phiếu kết quả thử nghiệm Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển 
Bình Định năm 2023 cāa Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường). 

Thực hiện công tác đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi 
trường  trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, định kỳ hàng năm, Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh phái hợp với đơn vị tư vấn có chăc năng tiến hành thực hiện quan 
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trắc môi trường nước biển ven bờ (05 điểm khu vực Đầm Thị Nại, 08 điểm gần 
các dự án du lịch ven biển từ xã Nhơn Hải đến xã Cát Hải) (thể hiện trong Báo 

cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). 

Thực hiện công tác quan trắc chất lượng môi trường nước tại các điểm 
thuộc các vùng nuôi trong tỉnh hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã thực hiện 20 đợt quan trắc chất lượng môi trường nước nuôi trßng thāy 
sản tại 09 điểm thuộc các vùng nuôi tôm nước lợ và 01 điểm thuộc vùng nuôi 
tôm hùm nước mặn xã Nhơn Hải, hoàn thành 100% nhiệm vÿ đề ra (thể hiện 
trong Báo cáo sá 829/BC-TS ngày 18/12/2023 cāa Chi cÿc Thāy sản và Văn bản 
sá 4510/SNN-TS ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn). 

c) Tiêu chí 4.3: tổ chāc đãnh kỳ đánh giá hißn tr¿ng chất l°ợng n°ßc 
cÿa các khu vực bián và hÁi đÁo (1 điám) 

Thông qua kết quả quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 
phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước tại các đầm ven biển 

và nước biển ven bờ năm 2023 (thể hiện trong Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 

19/02/2024 cāa UBND tỉnh, Văn bản sá 677/STNMT-TTQT ngày 06/3/2024 

cāa Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 

cāa UBND tỉnh), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân tích, đánh giá hiện trạng 
chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Đầm Thị Nại, các dự án du 
lịch ven biển từ xã Nhơn Hải đến xã Cát Hải thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn 
Hội năm 2023 (thể hiện trong Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến 
hành phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước tại các vùng 
nuôi tôm nước lợ và vùng nuôi tôm hùm nước mặn năm 2023 (thể hiện trong 
Văn bản sá 4510/SNN-TS ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh). 

d) Tiêu chí 4.4: tổ chāc đãnh kỳ quan trắc chất l°ợng trầm tích cÿa 
các khu vực bián và hÁi đÁo (2 điám) 

Thực hiện nhiệm vÿ <Quan trắc nước biển ven bờ (72 mẫu) và trầm tích 
biển (14 mẫu) phÿc vÿ công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên 
địa bàn tỉnh=, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc tại 08 vị trí 
với 01 mẫu/vị trí trầm tích biển, hoàn thành 100% nhiệm vÿ đề ra (thể hiện trong 

Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh và Phiếu kết quả thử 
nghiệm Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định năm 2023 cāa 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường). 

Thực hiện công tác đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi 
trường trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phái 
hợp với đơn vị tư vấn có chăc năng tiến hành thực hiện quan trắc chất lượng 
trầm tích trong nước biển tại Vịnh Mai Hương và Khu cảng táng hợp Nhơn Hội 
(thể hiện trong Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh). 
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đ) Tiêu chí 4.5: tổ chāc đãnh kỳ đánh giá hißn tr¿ng chất l°ợng trầm 
tích cÿa các khu vực bián và hÁi đÁo (1 điám) 

Thông qua kết quả quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 

phân tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trầm tích biển năm 2023 

(thể hiện trong Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh), 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng trầm tích 
tại Vịnh Mai Hương và Khu cảng táng hợp Nhơn Hội thuộc địa bàn Khu kinh tế 
Nhơn Hội năm 2023 (thể hiện trong Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 

cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). 

e) Tiêu chí 4.6: tổ chāc đãnh kỳ quan trắc đa d¿ng sinh học cÿa các 
khu vực bián và hÁi đÁo (1 điám) 

Thông qua việc triển khai hoàn thành nhiệm vÿ <Lập dự án thành lập Khu 
dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại= (theo Quyết định sá 1634/QĐ-STNMT ngày 

29/12/2023 cāa Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo táng hợp 
nhiệm vÿ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại cāa Viện tài 
nguyên và môi trường - Đại học Quác gia Hà Nội), Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã xác định được một sá nội dung sau: 

- Các áp lực là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm đa dạng sinh học: chā 
trương phát triển kinh tế khu vực ven biển; khai thác quá măc và trái phép tài 
nguyên sinh vật; thay đái phương thăc sử dÿng bãi triều, mặt nước; ô nhiễm môi 
trường từ các hoạt động kinh tế; biến đái khí hậu và thiên tai; sinh vật ngoại lai 
xâm hại; các hạn chế về quản lý. 

- Thông tin về hệ sinh thái điển hình được ghi nhận: (1) Hệ sinh thái rừng 
ngập mặn: Theo kết quả điều tra, trước năm 1975 có gần 1.000 ha rừng tự nhiên 
phân bá trong đầm. Theo thời gian, rừng bị chặt phá lấy đất xây dựng khu dân 
cư, làm nông nghiệp, làm ao đầm nuôi trßng thāy sản... nên diện tích rừng trong 

đầm suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, táng diện tích rừng khoảng 864,5 ha, 
trong đó 5,0 ha rừng tự nhiên, 59,51 ha rừng trßng tập trung (46,80 ha thuộc 
huyện Tuy Phước và 12,71 ha thuộc các khu vực khác) và khoảng 800 ha rừng 
trßng phân tán (khoảng gần 1.000.000 cây ngập mặn trßng ven đầm và xung 
quanh các vuông nuôi trßng thāy sản) trên đầm; (2) Hệ sinh thái trảng cß ngập 
mặn: Phân bá chā yếu ở ven bờ phía bắc cāa đầm, nằm trong khu vực đường bê 
tông quanh đầm hoặc xen kẽ trong các dải rừng ngập mặn ở khu vực Cßn Chim. 
Trảng cß thường xuyên chịu tác động cāa bão (sóng trực tiếp tàn phá) và lũ 
(nước ngọt làm thay đái độ muái); (3) Hệ sinh thái thảm cß biển: Phân bá nhiều 
ở khu vực Cßn Chim, thường trên nền đáy bùn cát và cát bùn dọc theo vùng 
nước nông ven bờ các cßn. Ngoài ra còn có ở một sá khu vực nông gần chân cầu 
Thị Nại thuộc địa phận phường Đáng Đa. Năm 2003, diện tích thảm cß biển 
trong đầm khoảng 215 ha, năm 2011 còn khoảng 205 ha, đến năm 2017 giảm 
xuáng còn 180 ha sau các cơn bão năm 2013 - 2014. Thời gian gần đây, diện 
tích thảm cß biển có xu hướng giảm nhanh hơn do tình trạng khai thác thāy hải 
sản bằng ghe máy, xúc bộ thā công các loài nhuyễn thể sáng nơi có thảm cß 
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biển, đßng thời, biến đái khí hậu và thiên tai cũng là yếu tá ảnh hưởng rất lớn 
đến hệ sinh thái này; (4) Hệ sinh thái ruộng lúa nước: Phân bá chā yếu ở bên bờ 
phía tây cāa đầm, và một phần nằm ngoài khu vực đường bê tông quanh đầm, 
một phần thuộc xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), chā yếu thuộc huyện Tuy Phước 
(Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận). Diện tích khoảng 488 ha; (5) Hệ sinh 
thái nông nghiệp khu dân cư: Phân bá ở tất cả các khu dân cư trong và ngoài 
đường bê tông quanh đầm. Khu dân cư bị giới hạn bởi đường bê tông bao quanh 
đầm có diện tích 639 ha; (6) Hệ sinh thái thuỷ sinh khác: Bao trùm toàn bộ đầm, 
bao gßm cāa vùng cửa sông kết nái các sinh cảnh và các hệ sinh thái đã đề cập ở 
trên thành một thể toàn diện hơn. Táng diện tích mặt nước hiện nay cāa đầm 

được xác định là 3.773 ha mặt nước tự nhiên và 244 mặt nước nhân tạo (nuôi 
trßng thāy hải sản, không có rừng ngập mặn bao quanh); (7) Hệ sinh thái rừng 
trßng: Phân bá chā yếu khu vực phía đông bắc cāa đầm, thuộc địa phận xã 
Phước Hòa (huyện Tuy Phước), xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), nằm ngoài khu 
vực đường bê tông quanh đầm. Trong đó, trong ranh giới đường bê tông quanh 
đầm có diện tích 138 ha rừng sản xuất và 98 ha rừng phòng hộ ven biển; (8) 
Trảng cây bÿi và trảng cß trên cạn: Phân bá chā yếu ở mạn phía đông cāa đầm 
thuộc địa phận xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), Cát Chánh ( huyện Phù Cát), 
phân bá rải rác, xen giữa các khu dân cư, đường giao thông, công trình công 

cộng và đßi cát, nằm ở phía trong và phía ngoài đường bê tông quanh đầm. Phía 
trong đường bê tông đã xác định có 183 ha. 

- Sá liệu về thành phần loài trong hệ sinh thái đầm như sau: (1) Thực vật: 
145 loài thuộc 06 ngành, 08 lớp, 28 bộ và 55 họ; (2) Động vật đáy: 191 loài 

thuộc 60 họ, 25 bộ, 06 lớp cāa 03 ngành là Thân mềm (137 loài), Chân khớp (44 
loài) và Giun đất (10 loài); (3) Cá: 126 loài thuộc 55 họ, 18 bộ, 02 lớp cá; (4) 

Chim: 103 loài thuộc 38 họ và 13 bộ; (5) Động vật có xương sáng ở cạn khác: 
05 loài, thuộc 04 họ, 03 bộ thú và 04 loài thuộc 03 họ, 01 bộ bò sát. Nguyên 

nhân suy giảm thành phần loài: Việc khai thác tài nguyên khu vực đầm thường 
là tự phát, không có quy hoạch, khai thác không bền vững và không có định 
hướng lâu dài đã làm suy giảm các ngußn lợi và ảnh hưởng đến chất lượng môi 
trường nước; Một sá người dân sử dÿng các phương tiện khai thác mang tính 
hāy diệt như sử dÿng xung điện, lưới bát quái, khai thác cả con non (con non 
không làm thăc ăn cho người có thể làm thăc ăn cho gia súc hoặc nuôi cá, tôm 
khác); Tình trạng phá rừng bừa bãi lấy đất xây dựng đầm nuôi tôm dưới mọi 
hình thăc đã gây suy giảm diện tích rừng ngập mặn nghiêm trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến nơi cư trú, bãi đẻ cāa các loài thāy sản, mất nơi trú chân và làm tá 
cāa các loài chim, làm mất chăc năng cháng phèn hóa, hạn chế ô nhiễm, ngăn 
ngừa xói lở cāa các vùng cửa sông ven biến và gây phá hāy các hệ sinh thái; 
Khai thác thāy hải sản không bền vững và mở rộng diện tích nuôi trßng thāy sản 
làm các trảng cß ngập nước ở khu vực đầm cũng đang bị suy thoái nặng nề…. 

- Đề xuất các giải pháp có thể thực hiện để bảo tßn và phát triển bền vững 
các hệ sinh thái, sá lượng và thành phần loài tại đầm: Thành lập Khu dự trữ 
thiên nhiên đầm Thị Nại. 
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Thông qua hoạt động khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng thuộc thành phá Quy Nhơn, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Bảo tßn Sinh vật Biển và 
Phát triển Cộng đßng (MCD) đã xác định được một sá nội dung sau (theo Báo 

cáo khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, 
phường Ghềnh Ráng - Thành phá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cāa Trung tâm Bảo 
tßn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đßng (MCD)):  

- Các tác động lên vùng rạn san hô: sao biển gai, các loại rác khác, hoạt 
động neo đậu tàu thuyền, san hô bị tẩy trắng. 

- Sá liệu về độ phā san hô sáng: (1) Nhơn Hải: 44,48% (tăng 8,0% so với 
2022) đạt măc khá; (2) Nhơn Lý: tăng từ 63,75% (2021) lên 79,38% (2023) đạt 
măc tuyệt vời; Ghềnh Ráng: từ năm 2021 - 2023 nhìn chung không thay đái 
nhiều, duy trì ở độ phā khoảng 30% đạt măc khá. 

- Sá liệu về thành phần loài trong rạn san hô: (1) Nhơn Hải: San hô căng và 
đá (35,63%), san hô mềm (0,63%) và rong (3,13%). Thành phần cá rạn nhìn 
chung khá đa dạng, gßm các loài cá như: cá dìa, cá chim, cá bò da, cá thia. Cá 

thia có mật độ cao nhất (5,0 cá thể/100m2
). Đái với cá giò, mật độ có sự biến 

thiên theo xu hướng giảm từ 16,5 cá thể/100m2
 xuáng còn 1,75 cá thể/100m2

 

trong 03 năm từ 2021 - 2023. Mật độ cá mó cũng có chiều hướng suy giảm 
mạnh, từ 8,2 cá thể/100m

2
 vào năm 2022 xuáng còn 1,0 cá thể/100m

2
 vào năm 

2023. Mặt khác, có 03 nhóm chỉ sá cá rạn là cá bướm, cá bò da và cá thia có sự 
gia tăng so với năm 2022. Tuy nhiên so với năm 2021, cá thia có xu hướng giảm 
từ 11,25 cá thể/100 m

2 xuáng còn 5,25 cá thể/100 m
2
 vào năm 2023. Thành phần 

động vật đáy nhiều hơn và mật độ cao hơn so với kết quả khảo sát năm 2022 và 
2021. Một sá thành phần có mật độ tăng có thể kể đến như: Cầu gai đen, Tôm 
bác sỹ, àc đÿn, àc mặt trăng, Hải sâm. Trong đó, Hải sâm, cầu gai đen, àc mặt 
trăng là những loài có mật độ tương đái cao (với mật độ lần lượt là: 4,0 cá 

thể/100m2
, 2,0 cá thể/100m2

, 2,0 cá thể/100m2
); (2) Nhơn Lý: Bên cạnh các hợp 

phần chính như san hô căng, san hô mềm và đá, thì một sá hợp phần khác cũng 
được ghi nhận trên điểm giám sát năm 2023 như san hô chết (1,25%), san hô vỡ 
vÿn (1,25%). Thành phần và mật độ cá rạn năm 2023 đa dạng và cao hơn hai 
năm trước đó nhiều lần. Hầu như tất cả các chỉ tiêu giám sát đều hiện diện tại 
đới giám sát (cá mú: 7,5 cá thể/100m2; cá dìa: 7,25 cá thể/100m2

; cá mó: 5,0 cá 

thể/100m2; cá bướm 7,5 cá thể/100m2; cá bò: 6,0 cá thể/100m2
. Riêng mật độ cá 

thia đã có sự gia tăng mạnh từ 2,25 cá thể/100m2 trong năm 2022 lên 38,5 cá 
thể/100m2

 năm 2023. Thành phần động vật đáy năm 2023 chā yếu là các đái 
tượng Cầu gai đen (16 cá thể/100m

2), Bàn mai 7,25 cá thể/100m
2), àc đÿn (6,75 

cá thể/100m
2), àc mặt trăng (1,75 cá thể/100m

2) và Hải sâm (4,0 cá thể/100m
2
). 

Trong đó, cầu gai đen là chỉ tiêu có mật độ cao nhất trong cả 03 năm tại Nhơn 
Lý. Thành phần và mật độ các loài tăng giảm không đßng đều qua 03 năm giám 
sát; (3) Ghềnh Ráng: San hô căng (30,63%) và đá (26,88%). So với kết quả 
giám sát những năm trước, chỉ tiêu cá rạn năm 2023 ít đa dạng hơn về sá loài. 
Hai loài xuất hiện đó là cá mó với 1,15 cá thể/100m2

 và cá giò với 110 cá 
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thể/100m2. Trong đó, chā yếu là cá giò con và xuất hiện theo từng đàn. Cá mú 

và cá thia có xuất hiện nhưng mật độ rất thấp, chỉ 0,25 cá thể/100m2
. Tuy nhiên, 

tại thời điểm giám sát đã ghi nhận sự xuất hiện cāa rất nhiều loài không thuộc 
trong đới giám sát, đó là: cá bánh lái, cá mím, cá sơn, cá hề. Riêng cá bánh lái có 
mật độ cao gần 14 cá thể/100m2

. Đái với chỉ tiêu động vật đáy như Cầu gai đen, 
àc đÿn có mật độ cao nhất, lần lượt là 10 cá thể/100m2 và 10,3 cá thể/100m2

. 

Tiếp đó là hải sâm 4,0 cá thể/100m
2
; bàn mai 3,0 cá thể/100m2, bào ngư và ác 

mặt trăng lần lượt là 2,3 cá thể/100m2
. 

- Khuyến nghị: (1) Đái với các Tá Đßng quản lý: Tiếp tÿc công tác tuần 
tra độc lập và tuần tra liên ngành nhắc nhở/cảnh cáo/xử phạt vi phạm hành chính 
đái với người dân có hành vi khai thác tại vùng bảo vệ cāa Tá Đßng quản lý; 
Tăng cường tá chăc truyền thông nâng cao nhận thăc cho người dân về ảnh 
hưởng cāa hoạt động khai thác, neo đậu tàu thuyền đến vùng rạn và ngußn lợi đi 
kèm cũng như lợi ích cāa rạn san hô đến sinh vật và đời sáng con người; Tá 
chăc định kỳ hàng tháng các chiến dịch dọn sạch bãi biển, rạn san hô do cộng 
đßng tá chăc; (2) Đái với UBND thành phá Quy Nhơn: Tiếp tÿc quan tâm về 
mặt cơ chế (tài chính, công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực thuỷ sản) và 
các chính sách hỗ trợ cho cộng đßng vừa tham gia bảo vệ ngußn lợi thuỷ sản vừa 
làm du lịch; (3) Đái với Chi cÿc Thuỷ sản: Quan tâm, phái hợp với các bên liên 
quan tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thăc cho cộng đßng ngư 
dân sáng bên trong và xung quanh tại 03 khu vực nói trên; Tập huấn nghiệp vÿ 
tuần tra mang tính chất cộng đßng cho các thành viên Tá Đßng quản lý. 

g) Tiêu chí 4.7: tổ chāc đãnh kỳ đánh giá hißn tr¿ng đa d¿ng sinh học 
cÿa các khu vực bián và hÁi đÁo (1 điám) 

Thông qua việc triển khai hoàn thành nhiệm vÿ <Lập dự án thành lập Khu 
dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại= (theo Quyết định sá 1634/QĐ-STNMT ngày 

29/12/2023 cāa Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo táng hợp 
nhiệm vÿ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại cāa Viện tài 
nguyên và môi trường - Đại học Quác gia Hà Nội), Sở Tài nguyên và Môi 
trường xác định được nội dung: Đầm Thị Nại là một trong những đầm phá lớn 
cāa miền Trung Việt Nam với độ đa dạng sinh học cao. Theo kết quả điều tra thì 
đầm Thị Nại có khoảng 573 loài thuộc 10 ngành, 20 lớp, 89 bộ và 218 họ. Các 
loài có sự phân bá khác nhau trong những sinh cảnh cāa hệ sinh thái trong đầm. 
Quan trọng nhất là các hệ sinh thái rừng ngập mặn nằm phân bá rải rác quanh 
đầm. Các loài quý hiếm và các loài có giá trị kinh tế cao thường phân bá trong 
rừng ngập mặn trßng hoặc tự nhiên. Các loài quý hiếm theo Sách đß Việt Nam: 
01 loài rất nguy cấp; 01 loài nguy cấp; 09 loài sẽ nguy cấp; 01 loài có nguy cơ 
đe doạ thấp. Các loài trong danh mÿc Sách đß cāa IUCN: 02 loài nguy cấp; 06 
loài sẽ nguy cấp; 05 loài nguy cơ đe dọa thấp; 181 loài ít được quan tâm; 07 loài 

thuộc danh mÿc còn thiếu dẫn liệu. Các loài có giá trị kinh tế: 231 loài, có giá trị 
kinh tế nhiều nhất thuộc về ngành động vật có xương sáng với 111 loài, tiếp 
theo là ngành thân mềm với 53 loài, ngành chân khớp có 27 loài. 
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Thông qua hoạt động khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng thuộc thành phá Quy Nhơn, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Bảo tßn Sinh vật Biển và 
Phát triển Cộng đßng (MCD) nhận xét, đánh giá: sau 03 năm thực hiện giám sát, 

nhận thấy tại 03 địa phương ở Quy Nhơn, độ phā san hô giữ ở măc khá trở lên. 
Riêng san hô ở Bãi Dăa - xã Nhơn Lý có dấu hiệu phát triển tát nhất. Ngußn lợi 
thuỷ sản trong rạn có dấu hiệu phÿc hßi (cá giò con, cá bánh lái và cá thia), song 

hoạt động khai thác thuỷ sản lén lút tại 03 khu vực này vẫn còn tiếp diễn. Nhóm 
tác động lên rạn san hô không nhiều nhưng cần phải có hành động can thiệp 

ngay từ bây giờ (theo Báo cáo khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu 
vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng - Thành phá Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định cāa Trung tâm Bảo tßn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đßng 
(MCD)). 

h) Tiêu chí 4.8: tổ chāc kiám tra, đánh giá ho¿t đßng hß thống quan 
trắc tự đßng vißc xÁ thÁi trên bián và hÁi đÁo cÿa các đối t°ợng theo quy 
đãnh t¿i khoÁn 4 Đißu 97 Nghã đãnh số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa 
Chính phÿ quy đãnh chi ti¿t mßt số đißu cÿa Luật BÁo vß môi tr°áng (2 
điám) 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP, trên địa 
bàn tỉnh hiện có 04 cơ sở hoạt động ven biển thuộc đái tượng phải lắp đặt hệ 
tháng quan trắc tự động được cấp phép xả nước thải vào ngußn nước (03 trường 

hợp xả thải ra sông ven biển và 01 trường hợp xả thải ra Đầm Thị Nại) đó là: 
Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình cāa Ban Quản lý dịch vÿ công ích thành 
phá Quy Nhơn (được cấp phép xả nước thải vào ngußn nước tại Giấy phép (Cấp 
lại, gia hạn lần 1) sá 186/GP-BTNMT ngày 15/10/2020 cāa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường) (đang làm thā tÿc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 
phép môi trường), Nhà máy xử lý nước thải 2A cāa Ban Quản lý dịch vÿ công 
ích thành phá Quy Nhơn (được cấp phép xả nước thải sau xử lý ra sông Hà 

Thanh tại Giấy phép môi trường sá 168/GPMT-UBND ngày 31/8/2023 cāa 
UBND tỉnh), Hệ tháng xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài cāa 
Công ty Cá phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (được cấp phép xả nước thải 
sau xử lý ra sông Hà Thanh tại Giấy phép môi trường sá 327/GPMT-BTNMT 

ngày 08/9/2023 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Khu xử lý nước thải tập 
trung Khu công nghiệp Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn 1) cāa Ban Quản lý Dự 
án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định (được cấp phép xả nước 
thải sau xử lý ra đầm Thị Nại tại Giấy phép môi trường sá 17/GPMT-BQL ngày 

09/11/2022 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) (theo Báo cáo sá 08/BC-UBND 

ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh). Trong năm 2023, các đơn vị đều thực hiện 
báo cáo tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh 
trong quá trình xả nước thải theo quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước, 
phÿc vÿ công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động quan trắc việc xả thải tại các khu 
vực ven biển (theo Văn bản sá 281/BQLCI-KH ngày 28/12/2023 cāa Ban Quản 
lý dịch vÿ công ích thành phá Quy Nhơn, Báo cáo sá 123/BC-BQL ngày 
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20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Báo cáo sá 02/BC-DAGPMB 

ngày 15/01/2024 cāa Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế 
tỉnh Bình Định). 

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, Nhà máy xử lý nước thải 2A, Hệ 
tháng xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài và Khu xử lý nước 
thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn 1) đều đã lắp đặt 
hệ tháng quan trắc tự động nước thải. Hiện nay, chỉ có Khu xử lý nước thải tập 
trung Khu công nghiệp Nhơn Hội chưa đā điều kiện kết nái, truyền dữ liệu về 
Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư sá 10/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan 
trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, 
đang cải tạo hệ tháng để đảm bảo kết nái theo quy định (theo Báo cáo sá 08/BC-

UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh). 
Nhằm phÿc vÿ công tác theo dõi, giám sát hệ tháng quan trắc tự động việc 

xả thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng và hoàn thành 
nhiệm vÿ <Xây dựng Hệ tháng quản lý dữ liệu quan trắc tự động các ngußn thải 
tỉnh Bình Định= (theo Quyết định sá 611/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 cāa 
Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả nhiệm vÿ).    

5. Phòng ngừa, phát hißn, xử lý, khắc phục tình tr¿ng ô nhiãm và suy 
thoái môi tr°áng, các hß sinh thái bián và hÁi đÁo; cÁi thißn và phục hồi môi 
tr°áng, các hß sinh thái bián và hÁi đÁo bã ô nhiãm và suy thoái (25 điám) 

a) Tiêu chí 5.1: k¿ ho¿ch phòng ngừa ô nhiãm, suy thoái môi tr°áng, 
các hß sinh thái bián và hÁi đÁo (3 điám) 

Kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển 
và hải đảo được lßng ghép trong Kế hoạch ăng phó sự cá môi trường trên địa 
bàn tỉnh Bình Định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định sá 570/QĐ-

STNMT ngày 25/12/2017 về việc phê duyệt kết quả nhiệm vÿ: Xây dựng kế 
hoạch ăng phó sự cá môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

b) Tiêu chí 5.2: phát hißn, xử lý, khắc phục tình tr¿ng ô nhiãm, suy 
thoái môi tr°áng, các hß sinh thái bián và hÁi đÁo (14 điám) 

- Tiêu chí thành phần 5.2.1. Phát hiện tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo (8 điểm): Thông qua các kết quả <Quan 
trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023 (169 điểm)=, <Quan trắc 
nước biển ven bờ (72 mẫu) và trầm tích biển (14 mẫu) phÿc vÿ công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh=, quan trắc môi trường (môi 

trường không khí, chất lượng trầm tích trong nước biển, môi trường nước biển 
ven bờ, môi trường nước dưới đất) trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và quan 

trắc chất lượng môi trường nước nuôi trßng thāy sản đã rà soát, xác định được 
tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái cāa một sá khu vực 
biển và hải đảo (theo Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 cāa UBND 
tỉnh, Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh và Báo cáo sá 
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123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). Bên cạnh đó, 
Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã 
tham mưu UBND tỉnh xác minh, báo cáo một sá tình trạng ô nhiễm được phát 
hiện bao gßm: ô nhiễm môi trường do chế biến mực xà tại khu vực 6, phường 
Đáng Đa, thành phá Quy Nhơn (theo Báo cáo sá 193/BC-STNMT ngày 

03/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường); các trường hợp nuôi tôm tự phát 
trên địa bàn xã Cát Khánh làm ảnh hưởng đời sáng, sản xuất cāa người dân 
(theo Báo cáo sá 56/BC-UBND ngày 10/3/2023 cāa UBND huyện Phù Cát); sự 
cá rác thải sinh hoạt xuất hiện trên bãi biển trung tâm Quy Nhơn do sự cá trong 
công tác thu gom rác ở khu phá 9, thôn Hải Minh, phường Hải Cảng (theo Báo 

cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh); ô nhiễm môi trường từ 
hoạt động cāa các nhà hàng nái trên đầm, trên sông, biển trên địa bàn thành phá 
Quy Nhơn (theo Báo cáo sá 158/BC-STNMT ngày 16/8/2023 cāa Sở Tài 
nguyên và Môi trường và Báo cáo sá 460/BC-UBND ngày 11/10/2023 cāa 
UBND thành phá Quy Nhơn); rác tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình Định (theo 

Báo cáo sá 102/BC-STNMT ngày 09/6/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường); 
 - Tiêu chí thành phần 5.2.2. Xây dựng kế hoạch xử lý, khắc phÿc tình 

trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo (1 điểm): 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, UBND cấp 
huyện chỉ đạo các UBND cấp xã và các sở, ban, ngành hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị và địa phương liên quan một sá nội dung xử lý, khắc phÿc tình trạng ô 
nhiễm đái với: ô nhiễm môi trường do chế biến mực xà tại khu vực 6, phường 
Đáng Đa, thành phá Quy Nhơn (theo Văn bản sá 7349/UBND-KT ngày 

07/10/2023 cāa UBND tỉnh); các trường hợp nuôi tôm tự phát trên địa bàn xã 
Cát Khánh làm ảnh hưởng đời sáng, sản xuất cāa người dân (theo Văn bản sá 
332/UBND-TNMT ngày 08/3/2023 cāa UBND huyện Phù Cát); sự cá rác thải 
sinh hoạt xuất hiện trên bãi biển trung tâm Quy Nhơn do sự cá trong công tác 
thu gom rác ở khu phá 9, thôn Hải Minh, phường Hải Cảng (Văn bản sá 
2794/STNMT-CCBVMT ngày 21/8/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường); ô 
nhiễm môi trường từ hoạt động cāa các nhà hàng nái trên đầm, trên sông, biển 

trên địa bàn thành phá Quy Nhơn (Văn bản sá 3539/STNMT-CCBVMT ngày 

18/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường, văn bản sá 5940/UBND-KT ngày 

18/8/2023 cāa UBND tỉnh và Văn bản sá 7813/UBND-KT ngày 21/10/2023 cāa 
UBND tỉnh); rác tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình Định (Văn bản sá 
3998/UBND-KT ngày 16/6/2023 cāa UBND tỉnh). Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ 
đạo một sá nội dung nhằm xử lý ô nhiễm triệt để cāa các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo nội dung tham mưu cāa Sở Tài 
nguyên và Môi trường đái với: Cảng cá Quy Nhơn và Làng nghề chế biến hải 
sản khô xuất khẩu Xuân Bình - Xuân Thạnh (huyện Phù Mỹ) (theo Văn bản sá 
3224/STNMT-CCBVMT ngày 26/9/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Văn bản sá 7100/UBND-KT ngày 28/9/2023 cāa UBND tỉnh và Quyết định sá 
1114/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 cāa Chā tịch UBND tỉnh có nội dung phê 

duyệt phương án xử lý nước thải Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu xã 
Mỹ An); 
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- Tiêu chí thành phần 5.2.3. Xử lý, khắc phÿc ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo (5 điểm): Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đang phái hợp với UBND thành phá Quy Nhơn xử lý tình trạng ô 
nhiễm môi trường tại Cảng cá Quy Nhơn (theo Văn bản sá 3235/UBND-ĐT 
ngày 25/9/2023 cāa UBND thành phá Quy Nhơn, Văn bản sá 3237/SNN-KHTH 

ngày 04/10/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn bản sá 
4494/SNN-QLXDCT ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn). UBND huyện Phù Mỹ đang xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Làng 

nghề chế biến cá cơm khô Mỹ An (Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu 
Xuân Bình - Xuân Thạnh) (theo Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 cāa 
UBND tỉnh). Bên cạnh đó, các phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường đều 
được các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xác 
minh và giải quyết theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị các địa phương 
kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; kết quả xử lý đều được táng hợp, trả lời cho 
công dân và các cơ quan báo chí (theo Báo cáo sá 16/BC-UBND ngày 

19/02/2024 cāa UBND tỉnh). Nhìn chung, công tác xử lý, khắc phÿc ô nhiễm, 
suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo được các cơ quan quản lý 
nhà nước và chính quyền địa phương thường xuyên tham mưu UBND tỉnh thực 
hiện, tuy nhiên, vẫn chưa xử lý được hoàn toàn tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường hiện nay. 

c) Tiêu chí 5.3: cÁi thißn và phục hồi môi tr°áng, các hß sinh thái bián 
và hÁi đÁo bã ô nhiãm và suy thoái (8 điám) 

- Tiêu chí thành phần 5.3.1. Xây dựng kế hoạch cải thiện, phÿc hßi môi 
trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái (1 điểm): Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Bảo tßn 
đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (tại 
Quyết định sá 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 cāa UBND tỉnh), ban hành Kế 
hoạch sá 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 về thực hiện Phong trào <Cháng rác 
thải nhựa= trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sá 187/KH-UBND ngày 08/11/2023 về 
bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, 
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động sá 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 cāa 
Tỉnh āy thực hiện Nghị quyết sá 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 cāa Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tại Quyết định sá 
465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 cāa UBND tỉnh), Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược khai thác, sử dÿng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định sá 
1989/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 cāa Chā tịch UBND tỉnh) và Kế hoạch hành 
động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (tại 
Quyết định sá 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 cāa Chā tịch UBND tỉnh). 

- Tiêu chí thành phần 5.3.2. Thực hiện kế hoạch cải thiện và phÿc hßi môi 
trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái (7 điểm): Trong 

năm 2023, thực hiện Kế hoạch sá 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 cāa UBND 
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tỉnh, Kế hoạch sá 187/KH-UBND ngày 08/11/2023 cāa UBND tỉnh và Quyết 
định sá 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 cāa Chā tịch UBND tỉnh, các cơ quan, 
đơn vị liên quan đã tham mưu UBND tỉnh triển khai một sá hoạt động cháng rác 
thải nhựa trên địa bàn ven biển bao gßm: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường: tá 
chăc chương trình <Đái rác thải nhựa lấy quà= tại thành phá Quy Nhơn (sau 

khoảng 03 tiếng triển khai, táng lượng rác nhựa thu gom được khoảng 118 kg); 

tá chăc cho 05 doanh nghiệp là các cơ sở du lịch, khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh 
ký Cam kết giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; (2) 

UBND thành phá Quy Nhơn: tiếp tÿc duy trì mô hình bãi biển du lịch sạch 
không rác thải nhựa ở xã Nhơn Lý; mô hình phân loại rác thải tại ngußn ở xã 
Nhơn Châu, Nhơn Lý; mô hình tá phÿ nữ thu gom rác thải ở xã Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, Nhơn Châu và phường Ghềnh Ráng; mô hình nhà hàng thân thiện không sử 
dÿng đß nhựa một lần ở xã Nhơn Lý, Nhơn Hải (thuộc Dự án <Nâng cao năng 
lực quản lý và ý thăc bảo vệ môi trường cāa cộng đßng địa phương, xây dựng 
mô hình cộng đßng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại 
các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định=); triển khai thí 
điểm mô hình <thu gom rác thải nhựa từ tàu cá về bờ= cho 200 tàu cá trên toàn 
tỉnh cập Cảng cá Quy Nhơn và thu gom được 102 kg rác thải nhựa (thuộc phi dự 
án <Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thāy 
sản nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại thành phá Quy Nhơn=); (3) Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh tá chăc 02 đợt thu gom rác thải tại địa bàn Khu kinh tế Nhơn 
Hội và Khu công nghiệp Phú Tài; (4) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tá 
chăc: 02 chương trình <Đái rác thải nhựa lấy quà= trị giá 6,5 triệu đßng; 63 hoạt 
động <Ngày thă bảy tình nguyện=, <Ngày Chā nhật xanh=, chương trình <Hãy 
làm sạch biển= dọn vệ sinh 7,5 km bờ biển, thu gom 5,3 tấn rác thải; triển khai 
mô hình <Tái chế rác thải nhựa thành vật dÿng có ích= với 25 sản phẩm trang trí 
từ vật dÿng nhựa; (5) Tỉnh đoàn: duy trì định kỳ chương trình <Hãy làm sạch 
biển=, thực hiện mô hình Điểm du lịch không rác thải nhựa tại 02 địa điểm, trao 
tặng 03 sân chơi tái chế từ rác thải nhựa; (6) UBND các huyện, thị xã và thành 
phá ven biển tá chăc ra quân dọn vệ sinh khu vực bãi biển, vệ sinh khu vực 
công cộng, đường giao thông (theo Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 

cāa UBND tỉnh). Thực hiện Quyết định sá 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 

cāa UBND tỉnh, Quyết định sá 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 cāa UBND 
tỉnh và Quyết định sá 1989/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 cāa Chā tịch UBND 
tỉnh các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu UBND tỉnh triển khai một sá 
hoạt động nhằm bảo vệ, bảo tßn, phÿc hßi các hệ sinh thái biển bao gßm: hoàn 

thành nhiệm vÿ <Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại= 

(2022 - 2023) (theo Quyết định sá 1634/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 cāa 
Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo táng hợp nhiệm vÿ Lập dự 
án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại cāa Viện tài nguyên và môi 
trường - Đại học Quác gia Hà Nội); triển khai Phong trào Toàn dân tham gia bảo 
vệ ngußn lợi thāy sản tại 31 xã, phường ven đầm, ven biển; cāng cá, kiện toàn 
các mô hình Đßng quản lý theo Luật Thāy sản năm 2017 tại 04 Tá chăc cộng 
đßng bảo vệ ngußn lợi thuỷ sản cāa vịnh Quy Nhơn, đặc biệt tại 04 khu vực biển 
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đã được UBND thành phá Quy Nhơn công nhận và giao quyền quản lý cho tá 
chăc cộng đßng thực hiện đßng quản lý trong bảo vệ ngußn lợi thuỷ sản tại khu 
vực Bãi Dăa, xã Nhơn Lý (theo Quyết định sá 445/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 

cāa UBND thành phá Quy Nhơn), khu vực phía Tây Hòn Khô Nhß, xã Nhơn 
Hải (theo Quyết định sá 8118/QĐ-UBND ngày 12/11/20220 cāa UBND thành 
phá Quy Nhơn), khu vực biển Bãi Trước, xã Nhơn Châu (Quyết định sá 
806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 cāa UBND thành phá Quy Nhơn) và khu vực 
biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng (theo Quyết định sá 800/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 cāa UBND thành phá Quy Nhơn); hoàn thiện hß sơ, đề nghị công 
nhận và giao quyền quản lý, bảo vệ khu vực đầm Trà à theo quy định cāa Luật 
Thāy sản năm 2017 cho Tá chăc cộng đßng bảo vệ ngußn lợi thuỷ sản đầm Trà 
à; thả cá tái tạo ngußn lợi thuỷ sản tại đầm Trà à với 61.000 con cá giáng nước 
ngọt các loại và tại khu vực biển Bãi Dăa, xã Nhơn Lý với 10.000 con cá chẽm 
giáng; tiếp tÿc duy trì, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đßng ngư dân về công 
tác bảo vệ rùa biển, theo đó đã thả và cău 03 cá thể rùa biển, đßng thời tá chăc 
chương trình bảo vệ bãi đẻ rùa biển tại bãi biển Mũi Cßn, thôn Hải Đông, xã 
Nhơn Hải (theo Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh và 

Báo cáo sá 02/BC-TS ngày 02/01/2024 cāa Chi cÿc Thuỷ sản). 

6. Āng phó, khắc phục sự cố môi tr°áng bián (10 điám) 
a) Tiêu chí 6.1: chuẩn bã āng phó sự cố môi tr°áng bián (2 điám) 
- Tiêu chí thành phần 6.1.1. Kế hoạch ăng phó sự cá môi trường biển (1 

điểm): UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu 
xây dựng các kế hoạch liên quan ăng phó sự cá môi trường biển bao gßm: Kế 
hoạch sá 108/KH-UBND ngày 08/6/2023 về ăng phó sự cá tràn dầu cāa tỉnh 
Bình Định (được Chā tịch Āy ban Quác gia Ăng phó sự cá, thiên tai và Tìm 

kiếm cău nạn phê duyệt tại Quyết định sá 351/QĐ-UB ngày 13/6/2023); Kế 
hoạch phòng ngừa, ăng phó sự cá hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bản cập 
nhật năm 2021) (được Chā tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định sá 
5034/QĐ-UBND ngày 17/12/2021); Kế hoạch ăng phó sự cá băc xạ, sự cá hạt 
nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt tại Quyết định sá 3405/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2017); 

- Tiêu chí thành phần 6.1.2. Kế hoạch ăng phó sự cá môi trường biển cāa 
cơ sở, tá chăc, cá nhân (1 điểm): Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, UBND 

tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch ăng phó sự cá tràn dầu cāa 05 cảng, cơ sở, bao gßm: 
Cảng Xăng dầu Quy Nhơn cāa Công ty Xăng dầu Bình Định (tại Quyết định sá 
841/QĐ-UBND ngày 05/4/2013), Cảng Quy Nhơn cāa Công ty TNHH MTV 
Cảng Quy Nhơn (tại Quyết định sá 1822/QĐ-UBND ngày 10/7/2013), Cảng Thị 
Nại cāa Công ty Cá phần Cảng Thị Nại (tại Quyết định sá 2928/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017), Cảng Tân Cảng Miền Trung cāa Công ty TNHH MTV Táng 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn (tại Quyết định sá 4125/QĐ-UBND ngày 

06/11/2019) và Tàu bán lẻ xăng dầu trên mặt nước cāa Công ty cá phần Xăng 
dầu Quy Nhơn (tại Quyết định sá 1734/QĐ-UBND ngày 01/6/2022). Ngoài ra, 

có 02 cơ sở hoạt động ven biển đã được phê duyệt Kế hoạch ăng phó sự cá băc 
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xạ và hạt nhân, cÿ thể là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Bệnh viện Quân 
y 13 (theo Văn bản sá 169/SKHCN-CN ngày 29/02/2024 cāa Sở Khoa học và 
Công nghệ). 

b) Tiêu chí 6.2: phát hißn, āng phó, khắc phục sự cố môi tr°áng bián 
(7 điám) 

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Định không xảy ra sự cá môi 
trường biển (sự cá tràn dầu, hóa chất độc, phóng xạ) (theo Báo cáo sá 08/BC-

UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh). 

c) Tiêu chí 6.3: kiám tra, giám sát tổ chāc thực hißn k¿ ho¿ch āng phó 
sự cố môi tr°áng bián (1 điám) 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phái hợp Cÿc Biển và 
Hải đảo Việt Nam thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2023 cāa các đơn vị trực 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Văn bản sá 7941/BTNMT-TTr ngày 

26/12/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Cÿc Biển và Hải đảo 
Việt Nam đã kiểm tra việc chấp hành các quy định cāa pháp luật về phòng ngừa, 
ăng phó sự cá tràn dầu đái với 04 cơ sở (Công ty Cá phần Cảng Quy Nhơn, 
Công ty Cá phần Cảng Thị Nại, Công ty Xăng dầu Bình Định và Công ty Cá 
phần Tân Cảng Quy Nhơn) (theo Biên bản làm việc ngày 23/11/2023 giữa Cÿc 
Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường). Bên cạnh đó, 
Cảng vÿ Hàng hải Quy Nhơn thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch 
ăng phó sự cá tràn dầu đã được phê duyệt cāa các doanh nghiệp khai thác cảng 
biển. Trong năm 2023, các doanh nghiệp luôn quan tâm, chú trọng, tuân thā kế 
hoạch ăng phó sự cá tràn dầu đã được phê duyệt; các trang thiết bị phÿc vÿ công 
tác ăng phó sự cá tràn dầu được trang bị đầy đā theo kế hoạch và được bảo 
quản, bảo dưỡng; sẵn sáng đáp ăng, triển khai công tác ăng phó khi có tình 
huáng xảy ra (theo Văn bản sá 735/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 

30/12/2023 cāa Cảng vÿ Hàng hải Quy Nhơn và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 

26/01/2024 cāa UBND tỉnh). Nhìn chung, các đái tượng phải lập kế hoạch ăng 
phó sự cá môi trường biển vẫn chưa xây dựng các kế hoạch đầy đā nên công tác 
kiểm tra, giám sát việc tá chăc thực hiện kế hoạch vẫn chưa đảm bảo hoàn toàn.  

7. Tuyên truyßn, phổ bi¿n, giáo dục nâng cao nhận thāc pháp luật vß 
bÁo vß môi tr°áng bián và hÁi đÁo (8 điám) 

a) Tiêu chí 7.1: k¿ ho¿ch tuyên truyßn, phổ bi¿n, giáo dục nâng cao 
nhận thāc pháp luật vß bÁo vß môi tr°áng bián và hÁi đÁo (1 điám) 

Kế hoạch tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc nâng cao nhận thăc pháp luật 
về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua Kế hoạch hành 
động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (theo 
Quyết định sá 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 cāa Chā tịch UBND tỉnh), Kế 
hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (theo 
Quyết định sá 3229/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 cāa Chā tịch UBND tỉnh), Kế 
hoạch sá 17/KH-STNMT ngày 08/3/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
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công tác phá biến, giáo dÿc pháp luật năm 2023 và Kế hoạch sá 12/KH-BQL 

ngày 22/3/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phá biến, giáo dÿc pháp 

luật năm 2023. 

b) Tiêu chí 7.2: k¿t quÁ thực hißn các ho¿t đßng tuyên truyßn, phổ 
bi¿n, giáo dục nâng cao nhận thāc pháp luật vß bÁo vß môi tr°áng bián và 
hÁi đÁo (5 điám) 

Thực hiện Quyết định sá 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 cāa Chā tịch 
UBND tỉnh, Quyết định sá 3229/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 cāa Chā tịch 
UBND tỉnh, Kế hoạch sá 17/KH-STNMT ngày 08/3/2023 cāa Sở Tài nguyên và 
Môi trường và Kế hoạch sá 12/KH-BQL ngày 22/3/2023 cāa Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã 
chā trì, phái hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn 

thành 100% nhiệm vÿ đề ra (theo Báo cáo sá 235/BC-STNMT ngày 14/11/2023 

cāa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn bản sá 277/BQL-QLTNMT ngày 

04/3/2024 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Báo cáo sá 08/BC-UBND ngày 

26/01/2024 cāa UBND tỉnh). 

Sở Tài nguyên và Môi trường chā trì thực hiện một sá hoạt động sau: 

- Treo băng rôn, phướn tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 
(01/6 - 08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 trên địa bàn các 
huyện, thị xã và thành phá ven đầm, ven biển; 

- Tá chăc Lễ mittinh và diễu hành hưởng ăng Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 tại phường Tam Quan Bắc, thị 
xã Hoài Nhơn; 

- Tá chăc phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển tại phường Tam Quan 

Bắc, thị xã Hoài Nhơn; 
- Tá chăc Chương trình <Đái rác tái chế lấy đß dùng học tập= tại Trường 

Tiểu học và THCS Nhơn Hải, xã Nhơn Hải, thành phá Quy Nhơn; 
- Xây dựng pano cảnh báo dòng Rip (dòng chảy xoáy) tại các bãi tắm có 

dòng chảy xoáy cāa huyện Phù Cát, thị xã Hoài Nhơn và thành phá Quy Nhơn. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chā trì thực hiện một sá nhiệm vÿ sau: 
- Tá chăc Hội nghị phá biến giáo dÿc pháp luật nhằm kịp thời trang bị, 

nâng cao nhận thăc pháp luật cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cho 
các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp (trong 
đó có nội dung tuyên truyền, phá biến các quy định về quản lý môi trường và 
lßng ghép thông tin về môi trường biển, đảo nhằm nâng cao nhận thăc về công 
tác bảo vệ tài nguyên và môi trường cāa các doanh nghiệp); 

- Thực hiện duy tu, sửa chữa 09 pano tuyên truyền công tác bảo vệ môi 

trường; 
- Tá chăc in 800 tờ áp phích gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp trong Khu 

kinh tế, Khu công nghiệp để tuyên truyền các sự kiện môi trường lớn trong năm; 
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- Đăng các bài viết, hình ảnh liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên biển, phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch biển gắn phát 
triển kinh tế - xã hội trong bản tin Khu kinh tế xuất bản định kỳ hàng quý, gửi 
đến các doanh nghiệp và đăng tải trên website cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

(https://kkt.binhdinh.gov.vn) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kịp thời 
nắm bắt, triển khai thực hiện. 

c) Tiêu chí 7.3: hình thāc tuyên truyßn, phổ bi¿n, giáo dục nâng cao 
nhận thāc pháp luật vß bÁo vß môi tr°áng bián và hÁi đÁo (2 điám) 

Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 05 hình thăc 
tuyên truyền và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai 04 hình thăc tuyên 
truyền (được trình bày tại Tiêu chí 7.2). 

8. Thanh tra, kiám tra vißc chấp hành pháp luật vß tài nguyên, môi 
tr°áng bián và hÁi đÁo, giÁi quy¿t khi¿u n¿i tố cáo (10 điám) 

a) Tiêu chí 8.1: thanh tra, kiám tra vißc chấp hành pháp luật vß tài 
nguyên, môi tr°áng bián và hÁi đÁo (7 điám) 

- Tiêu chí thành phần 8.1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (1 điểm): Trong 

năm 2023, Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Kế hoạch 
thanh tra tại các Quyết định sá 901/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022, Quyết định 
sá 919/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 và Quyết định sá 1584/QĐ-STNMT ngày 

29/11/2023. Bên cạnh đó, Chā tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tại Quyết định sá 
3432/QĐ-UBND ngày 15/9/2023. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng 
đã ban hành Kế hoạch sá 08/KH-BQL ngày 02/3/2023 về kiểm tra việc triển 
khai thực hiện dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội, 
trong đó có lßng ghép nội dung kiểm tra việc tuân thā các quy định về bảo vệ 
môi trường tại các Doanh nghiệp. 

- Tiêu chí thành phần 8.1.2. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (2 điểm): Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã thực hiện công tác kiểm tra các lĩnh vực liên quan 

(theo Báo cáo sá 227/BC-STNMT ngày 06/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi 

trường), bao gßm: (1) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên 
địa bàn tỉnh đái với 19 cơ sở, trong đó có 04 cơ sở hoạt động ven biển: Khu nuôi 
tôm thương phẩm công nghệ cao cāa Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ; Dự án 
Nạo vét đất, cát nhiễm mặn, lẫn tạp chất để khơi thông lußng lạch tại sông Nám 
thuộc khu phá Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn cāa Công 
ty TNHH Thiên Kim Bình Định; Khu nuôi tôm thương phẩm ăng dÿng công 
nghệ cao tại xã Cát Thành và xã Cát Hải, huyện Phù Cát cāa Công ty TNHH 
Thành Ly và Khu resort Casa Marina tại Quác lộ 1D, Tuyến Quy Nhơn - Sông 

Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nhơn cāa Công ty Cá phần Du lịch 
Casa Marina Resort. Đoàn kiểm tra được thành lập theo các Quyết định cāa 
Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường lần lượt là 1478/QĐ-STNMT ngày 
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25/10/2023, 1425/QĐ-STNMT ngày 11/10/2023, 1459/QĐ-STNMT ngày 

20/10/2023 và 1406/QĐ-STNMT ngày 05/10/2023. Kết quả kiểm tra tại 04 cơ 
sở được thể hiện tại các Văn bản cāa Sở Tài nguyên và Môi trường lần lượt là 

4037/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023, 3815/STNMT-CCBVMT ngày 

03/11/2023, 4025/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 và 3712/STNMT-

CCBVMT ngày 28/10/2023 cho thấy các cơ sở có một sá tßn tại sau: chưa thực 
hiện đúng nội dung tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 
chưa xây dựng khu vực lưu chăa chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi 
trường; chưa có giấy phép môi trường; chưa quản lý đßng bộ chất thải nguy hại; 
chưa nộp phí bảo vệ môi trường đái với nước thải công nghiệp; chưa báo cáo 
việc điều chỉnh quy trình vận hành hệ tháng xử lý nước thải…; (2) Kiểm tra hoạt 
động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty TNHH Xây 
dựng Táng hợp Sinh Lợi khai thác đất san lấp tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát. 

Tá kiểm tra được thành lập tại Quyết định sá 1241/QĐ-STNMT ngày 09/8/2023 

cāa Giám đác Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả kiểm tra được thể hiện tại 
Biên bản kiểm tra ngày 21/8/2023 cāa Tá kiểm tra cho thấy Công ty chưa lắp 
đặt trạm cân. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phá Quy Nhơn đã 
kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đất đai tại các nhà hàng nái trên đầm, trên 
sông, biển trên địa bàn thành phá Quy Nhơn đái với Nhà hàng tàu Hoa Hoa 
(phường Hải Cảng), Nhà hàng Thuỷ Tiên (phường Thị Nại), Nhà hàng Ngọc 
Châu (phường Nhơn Bình), Nhà hàng nái Bè Sông (phường Nhơn Bình), Bè nái 
Sơn Tùng (phường Đáng Đa) và 04 Nhà hàng nái trong khu vực đất nuôi trßng 
thuỷ sản cāa các hộ dân thuộc phường Hải Cảng. Qua kiểm tra cho thấy các cơ 
sở nhà hàng nái trên đầm, sông, biển nêu trên tại địa bàn các phường Nhơn 
Bình, Đáng Đa, Hải Cảng là tự phát, không tuân thā quy định về đất đai và bảo 
vệ môi trường; công tác thu gom và xử lý chất thải (nước thải, rác thải) không 
đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực (theo Báo cáo sá 158/BC-STNMT 

ngày 16/8/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo sá 460/BC-UBND 

ngày 11/10/2023 cāa UBND thành phá Quy Nhơn). Bên cạnh đó, UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phái hợp Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam 
thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2023 cāa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên 
và Môi trường theo Văn bản sá 7941/BTNMT-TTr ngày 26/12/2022 cāa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Theo đó, Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam làm việc với Sở 
Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo, đßng thời kiểm tra việc chấp hành các quy 
định cāa pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đái với 04 cơ sở 
(Công ty Cá phần Cảng Quy Nhơn, Công ty Cá phần Cảng Thị Nại, Công ty 
Xăng dầu Bình Định và Công ty Cá phần Tân Cảng Quy Nhơn). Kết quả kiểm 
tra cho thấy các cơ sở đã thực hiện một sá quy định về tài nguyên, bảo vệ môi 
trường; phòng ngừa, ăng phó sự cá tràn dầu. Tuy nhiên, các cơ sở đều chưa thực 
hiện thā tÿc thuê đất có mặt nước vùng nước trước bến cảng; Công ty Cá phần 
Tân Cảng Quy Nhơn hiện đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch ăng phó sự 
cá tràn dầu, quản lý chất thải nguy hại chưa đúng quy định; các cơ sở chưa cập 
nhật kế hoạch ăng phó sự cá tràn dầu theo quy định; còn tình trạng chưa thực 
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hiện đầy đā yêu cầu cāa pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ăng phó 
sự cá tràn dầu (theo Biên bản làm việc ngày 23/11/2023 giữa Cÿc Biển và Hải 
đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường). Thực hiện Kế hoạch kiểm tra 
năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã kiểm tra đái với 58 dự án; phái hợp 
với các đơn vị liên quan tá chăc 34 lượt kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi 
trường (ngoài kế hoạch kiểm tra đã ban hành); duy trì hoạt động Tá công tác 
cháng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội 
đảm bảo thường xuyên, hiệu quả (đã phát hiện 02 trường hợp) (theo Báo cáo sá 
90/BC-BQL ngày 03/11/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn bản sá 
277/BQL-QLTNMT ngày 04/3/2024 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). 

- Tiêu chí thành phần 8.1.3. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo qua thanh tra, kiểm tra (3 điểm) và Tiêu chí 

thành phần 8.1.4. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra (1 điểm): Đái 
với các tßn tại cāa 04 cơ sở thông qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các cơ sở: 
đảm bảo thực hiện các nội dung theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo 
vệ môi trường; tiếp tÿc duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy 
định; tiếp tÿc thực hiện đßng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (kể cả các nội dung đã 
tự thay đái); khẩn trương lập hß sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy 

định; kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đái với nước thải công nghiệp… 
(theo các Văn bản sá 4037/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023, 3815/STNMT-

CCBVMT ngày 03/11/2023, 4025/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 và 

3712/STNMT-CCBVMT ngày 28/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường). 
Đái với tßn tại cāa Công ty TNHH Xây dựng táng hợp Sinh Lợi qua kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã đề nghị Công ty: duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
theo hß sơ môi trường đã được phê duyệt; khai thác theo đúng hß sơ thiết kế, 
thời gian quy định,… (theo Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong 
hoạt động khai thác khoáng sản cāa Công ty TNHH Xây dựng táng hợp Sinh 
Lợi ngày 21/8/2023 cāa Tá kiểm tra). Đái với các tßn tại cāa các cơ sở qua kiểm 
tra công tác bảo vệ môi trường, đất đai tại các nhà hàng nái trên đầm, trên sông, 
biển trên địa bàn thành phá Quy Nhơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quan và UBND thành phá Quy Nhơn yêu cầu các nhà hàng: tuân thā 
nghiêm quy định về bảo vệ môi trường; trong thời gian chưa di dời phải chấp 
hành việc thu gom nước thải, đßng thời ký hợp đßng với đơn vị thu gom xử lý 
theo quy định; không cho phép thải ra môi trường chưa qua xử lý; trường hợp 
Nhà hàng không chấp hành thì xử lý vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động 
(theo Văn bản sá 5940/UBND-KT ngày 18/8/2023 cāa UBND tỉnh). Theo đó, 
UBND thành phá Quy Nhơn đã xử phạt Nhà hàng Hoa Hoa với sá tiền là 15 
triệu đßng về hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép để được xem xét, 
giải quyết trong trường hợp có thay đái so với nội dung giấy phép đã được cấp 
theo quy định (theo Văn bản sá 3539/STNMT-CCBVMT ngày 18/10/2023 cāa 
Sở Tài nguyên và Môi trường). Đái với các tßn tại cāa 04 cơ sở qua kiểm tra 
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việc chấp hành các quy định cāa pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo, Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm 
tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng, đầy đā quy định cāa pháp luật có liên 
quan; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về đất đai, môi 

trường, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có) (theo Biên bản làm việc ngày 
23/11/2023 giữa Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi 
trường). Qua công tác kiểm tra năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã kịp 
thời chấn chỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thành việc khắc phÿc các tßn 
tại, đßng thời lập và chuyển hß sơ vÿ việc đái với 02 trường hợp có dấu hiệu vi 
phạm khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội đến 
cơ quan chăc năng có thẩm quyền để xem xét, xử lý (theo Báo cáo sá 90/BC-

BQL ngày 03/11/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và văn bản sá 
277/BQL-QLTNMT ngày 04/3/2024 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). 

b) Tiêu chí 8.2: giÁi quy¿t khi¿u n¿i, tố cáo vß tài nguyên, môi tr°áng 
bián và hÁi đÁo (3 điám) 

Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 254 đơn, vÿ 
việc khiếu nại và 01 đơn, vÿ việc tá cáo, không có đơn, vÿ việc liên quan lĩnh 
vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (theo Báo cáo sá 227/BC-STNMT 

ngày 06/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường). Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh nhận được 31 đơn khiếu nại (không có đơn tá cáo) chā yếu liên quan công 
tác bßi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn Khu 
kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp, không có đơn liên quan lĩnh vực tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo (theo Báo cáo sá 88/BC-BQL ngày 

03/11/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)./. 



Phā lāc II 
BÞ CHÈ SÞ, NÞI DUNG, TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHÄN ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG KIÂM SOÁT 

Ô NHIÄM MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO N�M 2023 TRÊN ĐÊA BÀN TÈNH BÌNH ĐÊNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

 

TT Nßi dung (ND)/Tiêu chí (TC)/Tiêu chí thành phÅn (TCTP) ĐiÃm 
tßi đa 

ĐiÃm tÿ 
đánh giá 

ChÉ sß 
Ghi 
chú 

ND 1 
CÔNG TÁC LÃNH Đ¾O, CHÈ Đ¾O, ĐIÀU HÀNH KIÂM SOÁT Ô 
NHIÄM MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

8 8 100%  Tßt 

TC 1.1 
Công tác ban hành v�n bÁn lãnh đ¿o, chÉ đ¿o, điÁu hành kiÃm soát ô 
nhiÅm môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

5 5 

 

  

TCTP 1.1.1 Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 1 1   

- 

Có kế hoạch, nhiệm vụ chi tiết các nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường 
biển và hải đảo hoặc có chi tiết các nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường 
biển và hải đảo lồng ghép trong kế hoạch, nhiệm vụ cÿa năm 

1 1   

- 

Không có kế hoạch, nhiệm vụ chi tiết các nội dung kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo hoặc không có chi tiết các nội dung kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo lồng ghép trong kế hoạch, nhiệm vụ cÿa 
năm 

0    

TCTP 1.1.2 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo theo kế hoạch, nhiệm vụ cÿa năm 

4 4   

- 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt từ 80% đến 100% nhiệm vụ trong kế hoạch, 
nhiệm vụ cÿa năm 

4 4   

- 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% nhiệm vụ trong kế 
hoạch, nhiệm vụ cÿa năm 

2    

Sß: 1236/Q�-UBND
Thßi gian ký: 08/04/2024 19:37:19 +07:00



2 

- 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% nhiệm vụ trong kế 
hoạch, nhiệm vụ cÿa năm 

1    

- 
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt dưới 30% nhiệm vụ trong kế hoạch, nhiệm 
vụ cÿa năm 

0    

TC 1.2 
Đánh giá k¿t quÁ lãnh đ¿o, chÉ đ¿o, điÁu hành kiÃm soát ô nhiÅm môi 
tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

3 3   

TCTP 1.2.1 
Tổ chāc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm 
môi trường biển và hải đảo 

2 2   

- 
Có thực hiện đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo 

2 2   

- 
Không thực hiện đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô 
nhiễm môi trường biển và hải đảo 

0    

TCTP 1.2.2 Giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém 1 1   

- 
Có các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không có các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 
0    

ND 2 

RÀ SOÁT, HÆ THÞNG HÓA; THEO DÕI, KIÂM TRA TÌNH HÌNH 
THI HÀNH V�N BÀN QUY PH¾M PHÁP LU¾T VÀ KIÂM SOÁT Ô 
NHIÄM MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

8 8 100%  Tßt 

TC 2.1 
Rà soát, hÇ thßng hóa v�n bÁn quy ph¿m pháp lu¿t vÁ kiÃm soát ô nhiÅm 
môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

2 2 

 

  

- Có thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật 2 2   

- Không thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật 0    



3 

TC 2.2 
Xĉ lý k¿t quÁ rà soát, hÇ thßng hóa v�n bÁn quy ph¿m pháp lu¿t vÁ 
kiÃm soát ô nhiÅm môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

3 3   

- 
Không xử lý do không phát hiện bất cập, chồng chéo qua rà soát, hệ thống 
hóa và không có kiến nghị cÿa cơ quan, tổ chāc, cá nhân 

3 3   

- 
Đã xử lý đạt từ 80% đến 100% các phát hiện chồng chéo, bất cập qua rà soát, 
hệ thống hóa hoặc theo kiến nghị cÿa cơ quan, tổ chāc, cá nhân 

3    

- 
Đã xử lý đạt từ 50% đến dưới 80% các phát hiện chồng chéo, bất cập qua rà 
soát, hệ thống hóa hoặc theo kiến nghị cÿa cơ quan, tổ chāc, cá nhân 

2    

- 
Đã xử lý đạt dưới 50% các phát hiện chồng chéo, bất cập qua rà soát, hệ 
thống hóa hoặc theo kiến nghị cÿa cơ quan, tổ chāc, cá nhân 

0    

TC 2.3 
Theo dõi, kiÃm tra tình hình thi hành v�n bÁn quy ph¿m pháp lu¿t vÁ 
kiÃm soát ô nhiÅm môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

3 3   

- 

Đã thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các văn bản quy phạm 
pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và đã xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện các 
trường hợp vi phạm 

3 3   

- 
Không thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các văn bản quy phạm 
pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

0    

ND 3 

ĐIÀU TRA, THÞNG KÊ, PHÂN LO¾I, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUàN 
THÀI TĆ ĐÂT LIÀN, TĆ CÁC HO¾T ĐÞNG TRÊN BIÂN VÀ HÀI 
ĐÀO; TÌNH TR¾NG Ô NHIÄM MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

12 10 83,3% Khá 

TC 3.1 
ĐiÁu tra, thßng kê, phân lo¿i, đánh giá các nguán thÁi tć đÃt liÁn, tć các 
ho¿t đßng trên biÃn và hÁi đÁo 

8 6 

 

  

TCTP 3.1.1 
Xây dựng kế hoạch điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ 
đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

1 1   



4 

- 
Có kế hoạch điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, 
từ các hoạt động trên biển và hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

1 1   

- 
Không có kế hoạch điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ 
đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

0    

TCTP 3.1.2 
Tổ chāc thực hiện kế hoạch điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn 
thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

6 4   

- 

Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% kế hoạch điều tra, thống kê, phân 
loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải 
đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

6    

- 

Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% kế hoạch điều tra, thống kê, 
phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và 
hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

4 4   

- 

Tổ chāc thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% kế hoạch điều tra, thống kê, 
phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và 
hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý 

2    

- 

Tổ chāc thực hiện đạt dưới 30% kế hoạch điều tra, thống kê, phân loại, đánh 
giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo thuộc 
lĩnh vực quản lý 

0    

TCTP 3.1.3 
Báo cáo kết quả điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất 
liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo 

1 1   

- 
Có báo cáo kết quả điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ 
đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không có báo cáo kết quả điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn 
thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo 

0    

TC 3.2 Đánh giá tình tr¿ng ô nhiÅm môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 4 4   



5 

TCTP 3.2.1 
Đánh giá māc độ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động thuộc 
phạm vi lĩnh vực quản lý 

3 3   

- 
Đã đánh giá māc độ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động 
thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý gây ra 

3 3   

- 
Chưa đánh giá māc độ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động 
thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý gây ra 

0    

TCTP 3.2.2 
Đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và hải 
đảo 

1 1   

- 
Có đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và 
hải đảo do các hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý gây ra 

1 1   

- 
Chưa có đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển 
và hải đảo do các hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý gây ra 

0    

ND 4 

ĐÊNH Kþ QUAN TRÀC VÀ ĐÁNH GIÁ HIÆN TR¾NG CHÂT 
L¯þNG N¯àC, TRÄM TÍCH VÀ ĐA D¾NG SINH HÌC CĂA CÁC 
KHU VþC BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

12 11 91,6% Tßt 

TC 4.1 
Xây dÿng ch°¡ng trình đËnh kÿ quan trÁc chÃt l°ÿng n°ác, trÅm tích và 
đa d¿ng sinh hÍc căa các khu vÿc biÃn và hÁi đÁo 

1 1 

 

  

- 
Có chương trình định kỳ quan trắc chất lượng nước, trầm tích và đa dạng 
sinh học cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không có chương trình định kỳ quan trắc chất lượng nước, trầm tích và đa 
dạng sinh học cÿa các khu vực biển và hải đảo 

0    

TC 4.2 
Tã chąc đËnh kÿ quan trÁc chÃt l°ÿng n°ác căa các khu vÿc biÃn và hÁi 
đÁo 

2 2   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% chương trình quan trắc chất lượng 
nước cÿa các khu vực biển và hải đảo 

2 2   
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- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% chương trình quan trắc chất 
lượng nước cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1,5    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% chương trình quan trắc chất 
lượng nước cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt dưới 30% chương trình quan trắc chất lượng nước cÿa 
các khu vực biển và hải đảo 

0    

TC 4.3 
Tã chąc đËnh kÿ đánh giá hiÇn tr¿ng chÃt l°ÿng n°ác căa các khu vÿc 
biÃn và hÁi đÁo 

1 1   

- 
Có tổ chāc định kỳ đánh giá hiện trạng chất lượng nước cÿa các khu vực 
biển và hải đảo 

1 1   

 
Không tổ chāc đánh giá hiện trạng chất lượng nước cÿa các khu vực biển và 
hải đảo 

0    

TC 4.4 
Tã chąc đËnh kÿ quan trÁc chÃt l°ÿng trÅm tích căa các khu vÿc biÃn và 
hÁi đÁo 

2 2   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% chương trình quan trắc chất lượng 
trầm tích cÿa các khu vực biển và hải đảo 

2 2   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% chương trình quan trắc chất 
lượng trầm tích cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1,5    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% chương trình quan trắc chất 
lượng trầm tích cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt dưới 30% chương trình quan trắc chất lượng trầm tích 
cÿa các khu vực biển và hải đảo 

0    

TC 4.5 
Tã chąc đËnh kÿ đánh giá hiÇn tr¿ng chÃt l°ÿng trÅm tích căa các khu 
vÿc biÃn và hÁi đÁo 

1 1   
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- 
Có tổ chāc định kỳ đánh giá hiện trạng chất lượng trầm tích cÿa các khu vực 
biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không tổ chāc đánh giá hiện trạng chất lượng trầm tích cÿa các khu vực biển 
và hải đảo 

0    

TC 4.6 
Tã chąc đËnh kÿ quan trÁc đa d¿ng sinh hÍc căa các khu vÿc biÃn và hÁi 
đÁo 

2 1   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% chương trình quan trắc đa dạng sinh 
học cÿa các khu vực biển và hải đảo 

2    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% chương trình quan trắc đa dạng 
sinh học cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1,5    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% chương trình quan trắc đa dạng 
sinh học cÿa các khu vực biển và hải đảo 

1 1   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt dưới 30% chương trình quan trắc đa dạng sinh học cÿa 
các khu vực biển và hải đảo 

0 0   

TC 4.7 
Tã chąc đËnh kÿ đánh giá hiÇn tr¿ng đa d¿ng sinh hÍc căa các khu vÿc 
biÃn và hÁi đÁo 

1 1   

- 
Có tổ chāc định kỳ đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học cÿa các khu vực 
biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không tổ chāc đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học cÿa các khu vực biển và 
hải đảo 

0    

TC 4.8 

Tã chąc kiÃm tra, đánh giá ho¿t đßng hÇ thßng quan trÁc tÿ đßng viÇc 
xÁ thÁi trên biÃn và hÁi đÁo căa các đßi t°ÿng theo quy đËnh tã chąc 
kiÃm tra, đánh giá ho¿t đßng hÇ thßng quan trÁc tÿ đßng viÇc xÁ thÁi 
trên biÃn và hÁi đÁo căa các đßi t°ÿng theo quy đËnh t¿i khoÁn 4 ĐiÁu 97 
NghË đËnh sß 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 căa Chính phă quy đËnh 
chi ti¿t mßt sß điÁu căa Lu¿t BÁo vÇ môi tr°ãng 

2 2   

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống quan trắc tự động việc xả thải trên 2 2   
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biển và hải đảo cÿa từ 80% đến 100% các đối tượng theo quy định tại khoản 
4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính phÿ quy 
định chi tiết một số điều cÿa Luật Bảo vệ môi trường 

- 

Kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống quan trắc tự động việc xả thải trên 
biển và hải đảo cÿa từ 50% đến dưới 80% các đối tượng theo quy định tại 
khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính 

phÿ quy định chi tiết một số điều cÿa Luật Bảo vệ môi trường 

1,5    

- 

Kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống quan trắc tự động việc xả thải trên 
biển và hải đảo cÿa từ 30% đến dưới 50% các đối tượng theo quy định tại 
khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính 
phÿ quy định chi tiết một số điều cÿa Luật Bảo vệ môi trường 

1    

- 

Kiểm tra, đánh giá hoạt động hệ thống quan trắc tự động việc xả thải trên 
biển và hải đảo cÿa dưới 30% các đối tượng theo quy định tại khoản 4 Điều 
97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính phÿ quy định 
chi tiết một số điều cÿa Luật Bảo vệ môi trường 

0    

ND 5 

PHÕNG NGĆA, PHÁT HIÆN, XĈ LÝ, KHÀC PHĀC TÌNH TR¾NG Ô 
NHIÄM VÀ SUY THOÁI MÔI TR¯âNG, CÁC HÆ SINH THÁI BIÂN, 
HÀI ĐÀO; CÀI THIÆN VÀ PHĀC HàI MÔI TR¯âNG, CÁC HÆ 
SINH THÁI BIÂN VÀ HÀI ĐÀO BÊ Ô NHIÄM VÀ SUY THOÁI 

30 25 83,3%  Khá 

TC 5.1 
K¿ ho¿ch phòng ngća ô nhiÅm, suy thoái môi tr°ãng, các hÇ sinh thái 
biÃn và hÁi đÁo 

3 3 

 

  

- 
Có kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển 
và hải đảo 

3 3   

- 
Không có kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh 
thái biển và hải đảo 

0    

TC 5.2 
Phát hiÇn, xĉ lý, khÁc phāc tình tr¿ng ô nhiÅm, suy thoái môi tr°ãng, 
các hÇ sinh thái biÃn và hÁi đÁo 

19 14   
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TCTP 5.2.1 
Phát hiện tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển và 
hải đảo 

8 8   

- 

Hằng năm đã rà soát, xác định tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các 
hệ sinh thái cÿa từ 80% đến 100% các khu vực biển và hải đảo thuộc phạm 
vi, lĩnh vực quản lý 

8 8   

- 

Hằng năm đã rà soát, xác định tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các 
hệ sinh thái cÿa từ 50% đến dưới 80% các khu vực biển và hải đảo thuộc 
phạm vi, lĩnh vực quản lý 

6    

- 

Hằng năm đã rà soát, xác định tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các 
hệ sinh thái cÿa từ 30% đến dưới 50% các khu vực biển và hải đảo thuộc 
phạm vi, lĩnh vực quản lý 

4    

- 

Hằng năm đã rà soát, xác định tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, các 
hệ sinh thái cÿa dưới 30% các khu vực biển và hải đảo thuộc phạm vi, lĩnh 
vực quản lý 

0    

TCTP 5.2.2 
Xây dựng kế hoạch xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo 
1 1   

- 
Có kế hoạch xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, 
các hệ sinh thái biển và hải đảo đã được phát hiện 

1 1   

- 
Không có kế hoạch xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo đã được phát hiện 
0    

TCTP 5.2.3 
Xử lý, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển và hải 
đảo 

10 5   

- 
Đã xử lý, khắc phục đạt từ 80% đến 100% tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo theo kế hoạch 
10    

- 
Đã xử lý, khắc phục đạt từ 50% đến dưới 80% tình trạng ô nhiễm, suy thoái 

môi trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo theo kế hoạch 
5 5   

- Đã xử lý, khắc phục đạt dưới 50% tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, 0    
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các hệ sinh thái biển và hải đảo theo kế hoạch 

TC 5.3 
CÁi thiÇn và phāc hái môi tr°ãng, các hÇ sinh thái biÃn và hÁi đÁo bË ô 
nhiÅm và suy thoái 

8 8   

TCTP 5.3.1 
Xây dựng kế hoạch cải thiện, phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển và 
hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 

1 1   

- 
Có kế hoạch cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển và hải 

đảo bị ô nhiễm và suy thoái 
1 1   

- 
Không có kế hoạch cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển và 
hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 

0    

TCTP 5.3.2 
Thực hiện kế hoạch cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển 
và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 

7 7   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% kế hoạch cải thiện và phục hồi môi 
trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 

7 7   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% kế hoạch cải thiện và phục hồi 

môi trường, các hệ sinh thái biển và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 
4    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch cải thiện và phục hồi môi trường, 
các hệ sinh thái biển và hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái 

0    

ND 6 ĄNG PHÓ, KHÀC PHĀC Sþ CÞ MÔI TR¯âNG BIÂN 12 10 83,3% Tßt 
TC 6.1 Chuẩn bË ąng phó sÿ cß môi tr°ãng biÃn 3 2 

 

  

TCTP 6.1.1 Kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển 1 1   

- Đã có kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển theo quy định cÿa pháp luật 1 1   

- 
Không có kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển theo quy định cÿa pháp 
luật 0    

TCTP 6.1.2 Kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển cÿa cơ sở, tổ chāc, cá nhân 2 1   
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- 
Từ 80% đến 100% cơ sở có kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển được 
phê duyệt theo thẩm quyền 

2    

- 
Từ 50% đến dưới 80% cơ sở có kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển 
được phê duyệt theo thẩm quyền 

1 1   

- 
Dưới 50% cơ sở có kế hoạch āng phó sự cố môi trường biển được phê duyệt 
theo thẩm quyền 

0    

TC 6.2 Phát hiÇn, ąng phó, khÁc phāc sÿ cß môi tr°ãng biÃn 7 7   

TCTP 6.2.1 Phát hiện sự cố môi trường biển 1    

- Đã phát hiện kịp thời sự cố môi trường biển 1    

- Không phát hiện kịp thời sự cố môi trường biển 0    

TCTP 6.2.2 Āng phó sự cố môi trường biển 3    

- 

Đã kịp thời thực hiện āng phó các sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý hoặc 
tham gia āng phó các sự cố môi trường biển theo sự huy động cÿa cơ quan 
có thẩm quyền 

3    

- 

Không kịp thời thực hiện āng phó các sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý 
hoặc tham gia āng phó các sự cố môi trường biển theo sự huy động cÿa cơ 
quan có thẩm quyền 

0    

TCTP 6.2.3 Khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường biển 3    

- 
Đã kịp thời tổ chāc thực hiện hoặc tham gia khắc phục sự cố môi trường biển 
theo quy định cÿa pháp luật 3    

- 
Không kịp thời tổ chāc thực hiện hoặc tham gia khắc phục sự cố môi trường 
biển theo quy định cÿa pháp luật 0    

TC 6.3 
KiÃm tra, giám sát tã chąc thÿc hiÇn k¿ ho¿ch ąng phó sÿ cß môi tr°ãng 
biÃn 

2 1   

- 
Kiểm tra, giám sát tổ chāc thực hiện kế hoạch āng phó sự cố môi trường 
biển được từ 80% đến 100% các đối tượng phải lập kế hoạch 

2    

- Kiểm tra, giám sát tổ chāc thực hiện kế hoạch āng phó sự cố môi trường 1 1   
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biển được từ 50% đến dưới 80% các đối tượng phải lập kế hoạch 

- 
Kiểm tra, giám sát tổ chāc thực hiện kế hoạch āng phó sự cố môi trường 
biển được dưới 50% các đối tượng phải lập kế hoạch 

0    

ND 7 
TUYÊN TRUYÀN, PHâ BI¾N, GIÁO DĀC NÂNG CAO NH¾N THĄC 
PHÁP LU¾T VÀ BÀO VÆ MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO 

8 8 100% Tßt 

TC 7.1 
K¿ ho¿ch tuyên truyÁn, phã bi¿n, giáo dāc nâng cao nh¿n thąc pháp lu¿t 
vÁ bÁo vÇ môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

1 1 

 

  

- 

Có kế hoạch hoặc có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao 
nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo lồng ghép trong kế 
hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuộc lĩnh vực, chuyên ngành cÿa cơ 
quan 

1 1   

- 

Không có kế hoạch hoặc không có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
nâng cao nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo lồng 
ghép trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuộc lĩnh vực, chuyên 
ngành cÿa cơ quan 

0    

TC 7.2 
K¿t quÁ thÿc hiÇn các ho¿t đßng tuyên truyÁn, phã bi¿n, giáo dāc nâng 
cao nh¿n thąc pháp lu¿t vÁ bÁo vÇ môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

5 5   

- 
Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục nâng cao nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

5 5   

- 

Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% kế hoạch tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục nâng cao nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo 

4    

- 

Tổ chāc thực hiện đạt từ 30% đến dưới 50% kế hoạch tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục nâng cao nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo 

2    

- 
Tổ chāc thực hiện đạt dưới 30% kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
nâng cao nhận thāc pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

0    
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TC 7.3 
Hình thąc tuyên truyÁn, phã bi¿n, giáo dāc nâng cao nh¿n thąc pháp 
lu¿t vÁ bÁo vÇ môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 

2 2   

- Hình thāc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đa dạng phong phú 2 2   

- 
Không có nhiều hình thāc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đa dạng, phong 
phú 

0    

ND 8 

THANH TRA, KIÂM TRA VIÆC CHÂP HÀNH PHÁP LU¾T VÀ TÀI 
NGUYÊN, MÔI TR¯âNG BIÂN VÀ HÀI ĐÀO, GIÀI QUY¾T KHI¾U 
N¾I TÞ CÁO 

10 10 100% Tßt 

TC 8.1 
Thanh tra, kiÃm tra viÇc chÃp hành pháp lu¿t vÁ tài nguyên, môi tr°ãng 
biÃn và hÁi đÁo 

7 7 

 

  

TCTP 8.1.1 
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1 1   

- 
Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo 

0    

TCTP 8.1.2 
Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo 

2 2   

- Tổ chāc thực hiện đạt từ 80% đến 100% kế hoạch 2 2   

- Tổ chāc thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80% kế hoạch 1    

- Tổ chāc thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch 0    

TCTP 8.1.3 
Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo qua thanh tra, kiểm tra 

3 3   

- Đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý đạt 100% các hành vi vi phạm pháp luật được 3 3   
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phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

- 
Đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý đạt từ 80% đến dưới 100% các hành vi vi 

phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 
2    

- 
Đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý đạt từ 50% đến dưới 80% các hành vi vi phạm 
pháp luật được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

1    

- 
Đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý đạt dưới 50% các hành vi vi phạm pháp luật 
được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

0    

TCTP 8.1.4 Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra 1 1   

- 
Đã tổ chāc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với các đối 
tượng vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1 1   

- 
Không tổ chāc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với các đối 
tượng vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

0    

TC 8.2 GiÁi quy¿t khi¿u n¿i, tß cáo vÁ tài nguyên, môi tr°ãng biÃn và hÁi đÁo 3 3   

- 
Đã giải quyết được 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo theo thẩm quyền, đúng trình tự quy định cÿa pháp luật 3 3   

- 

Đã giải quyết được từ 80% đến dưới 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo theo thẩm quyền, đúng trình tự quy định 
cÿa pháp luật 

2    

- 

Đã giải quyết được từ 50% đến dưới 80% số vụ việc khiếu nại, tố cáo về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo theo thẩm quyền, đúng trình tự quy định 
cÿa pháp luật 

1    

- 
Đã giải quyết được dưới 50% số vụ việc khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo theo thẩm quyền, đúng trình tự quy định cÿa pháp luật 0    

 



Phā lāc III 
DANH MĀC CÁC TÀI LIÞU CHþNG MINH KẾT QUẢ ĐẠT Đ¯þC ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG KIỂM SOÁT  

Ô NHIỄM MÔI TR¯ỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TàNH BÌNH ĐỊNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên tài lißu 
Tiêu chí đ°ÿc 
tài lißu chÿng 

minh 

1 

Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 cāa UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 cāa Tỉnh āy thực hiện Nghị quyết 
số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 cāa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tiêu chí 1.1.1, 
5.3.1 

2 
Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 22/01/2024 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 

Tiêu chí 1.1.1 

3 
Quyết định số 976/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 

Tiêu chí 1.1.1, 
3.2.1, 4.1 

4 
Báo cáo số 28/BC-STNMT ngày 31/01/2024 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vÿ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm 
vÿ công tác năm 2024 (Lần thă hai) 

Tiêu chí 1.1.2 

5 
Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 cāa UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tỉnh 
Bình Định năm 2023 

Tiêu chí 1.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 4.2, 
4.3, 5.2.1, 5.2.3 

6 
Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 cāa UBND tỉnh về tình hình quản lý tổng hợp tài 
nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 1.1.2, 
3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 
3.2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.8, 5.2.1, 
5.3.2, 6.2, 6.3, 7.2, 
7.3 

Sß: 1236/Q�-UBND
Thßi gian ký: 08/04/2024 19:37:28 +07:00
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7 
Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 28/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm điểm 
việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vÿ năm 2023 và phương hướng nhiệm vÿ, giải pháp thực 
hiện năm 2024 

Tiêu chí 1.2.1, 
1.2.2 

8 
Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 08/02/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, rà 
soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 

Tiêu chí 2.1 

9 
Báo cáo số 294/BC-STNMT ngày 26/12/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả tự 
kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành năm 
2023 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Tiêu chí 2.1, 2.2 

10 
Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 cāa Chā tịch UBND tỉnh công bố Danh mÿc 
văn bản quy phạm pháp luật cāa HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một 
phần năm 2023 

Tiêu chí 2.1 

11 
Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 08/02/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 

Tiêu chí 2.3 

12 

- Quyết định số 901/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 919/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 1584/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tiêu chí 2.3, 8.1.1 

13 
Báo cáo số 249/BC-STNMT ngày 21/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 2.3 

14 
Văn bản số 7941/BTNMT-TTr ngày 26/12/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp 
thuận kế hoạch kiểm tra năm 2023 cāa các đơn vị trực thuộc Bộ 

Tiêu chí 2.3, 6.3, 
8.1.2 

15 
Biên bản làm việc ngày 23/11/2023 giữa Cÿc Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Tiêu chí 2.3, 6.3, 
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 

16 
- Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 cāa UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý 
chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Tiêu chí 3.1.1 
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- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/12/2023 cāa UBND tỉnh về tổ chăc thực hiện việc phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 

17 
Báo cáo số 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về công tác bảo vệ 
môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 
2023 

Tiêu chí 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 
3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.8, 5.2.1 

18 
Văn bản số 735/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 30/12/2023 cāa Cảng vÿ Hàng hải Quy Nhơn 
về việc phối hợp cung cấp thông tin phÿc vÿ báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và 
bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 6.3 

19 
Báo cáo số 269/BC-STNMT ngày 06/12/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (đến tháng 11/2023) 

Tiêu chí 3.1.2, 
3.1.3 

20 
Văn bản số 677/STNMT-TTQT ngày 06/3/2024 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo 
cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023 

Tiêu chí 3.2.1, 
3.2.2, 4.2, 4.3 

21 
Phiếu kết quả thử nghiệm Quan trắc môi trường nước biển ven bờ và trầm tích biển tỉnh Bình 
Định năm 2023 cāa Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 3.2.1, 
4.2, 4.4 

22 
Báo cáo số 829/BC-TS ngày 18/12/2023 cāa Chi cÿc Thāy sản về kết quả thực hiện kế hoạch 
năm 2023 và nhiệm vÿ kế hoạch năm 2024 

Tiêu chí 3.2.1, 
3.2.2, 4.1, 4.2 

23 
Văn bản số 4510/SNN-TS ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
cung cấp thông tin phÿc vÿ Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 
biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 3.2.1, 
3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3 

24 
Báo cáo khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Phường 
Ghềnh Ráng - Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cāa Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và 
Phát triển Cộng đồng (MCD) 

Tiêu chí 4.1, 4.6, 
4.7 

25 

- Quyết định số 1634/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc phê duyệt kết quả nhiệm vÿ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại; 
- Báo cáo tổng hợp nhiệm vÿ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại cāa Viện 
tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tiêu chí 4.6, 4.7, 
5.3.2 
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26 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Cấp lại, gia hạn lần 1) số 186/GP-BTNMT ngày 
15/10/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Ban Quản lý dịch vÿ 
công ích thành phố Quy Nhơn được xả nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Nhơn 
Bình vào nguồn nước; 
- Giấy phép môi trường số 168/GPMT-UBND ngày 31/8/2023 cāa UBND tỉnh về việc cấp phép 
cho Ban Quản lý dịch vÿ công ích thành phố Quy Nhơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường cāa Nhà máy xử lý nước thải 2A; 
- Giấy phép môi trường số 327/GPMT-BTNMT ngày 08/9/2023 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định được thực hiện 
các hoạt động bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Phú Tài; 
- Giấy phép môi trường số 17/GPMT-BQL ngày 09/11/2022 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
về việc cấp phép cho Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh được thực 
hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cāa dự án đầu tư Khu xử lý nước thải tập trung Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn 1); 
- Văn bản số 281/BQLCI-KH ngày 28/12/2023 cāa Ban Quản lý dịch vÿ công ích thành phố 
Quy Nhơn về việc báo cáo tổng hợp tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả thải và các vấn đề 
phát sinh trong quá trình xả nước thải cāa nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình; 
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cāa <Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình= năm 2023 cāa 
Công ty cổ phần Môi trường Bình Định; 
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cāa <Nhà máy xử lý nước thải 2A= năm 2023 cāa Công ty 
cổ phần Môi trường Bình Định; 
- Báo cáo số 02/BC-DAGPMB ngày 15/01/2024 cāa Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt 
bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định về công tác bảo vệ môi trường năm 2023 <Nhà máy xử lý nước 
thải tập trung KCN Nhơn Hội=; 
- Quyết định số 611/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc phê duyệt kết quả nhiệm vÿ xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc tự động các 
nguồn thải. 

Tiêu chí 4.8 
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27 
Quyết định số 570/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc phê duyệt kết quả nhiệm vÿ: Xây dựng kế hoạch ăng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

Tiêu chí 5.1 

28 

- Báo cáo số 193/BC-STNMT ngày 03/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 
kiểm tra, xác minh xử lý thông tin báo chí phản ánh <Ô nhiễm môi trường do chế bién mực xà 
tại khu vực 6, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn=; 
- Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 10/3/2023 cāa UBND huyện Phù Cát về kết quả kiểm tra, giải 
quyết nội dung phản ánh cāa Báo Bình Định liên quan đến các trường hợp nuôi tôm tự phát trên 
địa bàn xã Cát Khánh làm ảnh hưởng đời sống, sản xuất cāa người dân; 
- Báo cáo số 102/BC-STNMT ngày 09/6/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 
kiểm tra, xác minh xử lý thông tin báo chí phản ánh <Rác tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình 
Định=. 

Tiêu chí 5.2.1 

29 

- Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 16/8/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra 
công tác bảo vệ môi trường, đất đai tại các nhà hàng nổi trên đầm, trên sông, biển trên địa bàn 
thành phố Quy Nhơn; 
- Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 11/10/2023 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về việc kiểm tra 
nhà hàng nổi thuộc lưu vực cuối sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, Đống Đa theo Báo chí 
phản ánh. 

Tiêu chí 5.2.1, 
8.1.2 

30 

- Văn bản số 7349/UBND-KT ngày 07/10/2023 cāa UBND tỉnh về việc xử lý các cơ sở sản xuất 
chế biến thuỷ hải sản xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn; 
- Văn bản số 332/UBND-TNMT ngày 08/3/2023 cāa UBND huyện Phù Cát về việc tiếp tÿc 
kiểm tra lập hồ sơ xử lý các trường hợp nuôi trồng thuỷ sản ngoài quy hoạch; 
- Văn bản số 2794/STNMT-CCBVMT ngày 21/8/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại làng chài Hải Minh, phường Hải Cảng và xã Nhơn 
Châu, thành phố Quy Nhơn; 
- Văn bản số 7813/UBND-KT ngày 21/10/2023 cāa UBND tỉnh về việc công tác kiểm tra, xử lý 

Tiêu chí 5.2.2 
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ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; 
- Văn bản số 3998/UBND-KT ngày 16/6/2023 cāa UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng ô nhiễm 
môi trường tại các cửa sông, cửa biển, cảng cá trên địa bàn tỉnh; 
- Văn bản số 3224/STNMT-CCBVMT ngày 26/9/2023 về việc xử lý ô nhiễm triệt để cāa các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 
- Văn bản số 7100/UBND-KT ngày 28/9/2023 cāa UBND tỉnh về việc xử lý ô nhiễm triệt để cāa 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; 
- Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Phương án xử lý nước thải các cÿm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 
2025, định hướng đến năm 2030. 

31 

- Văn bản số 3539/STNMT-CCBVMT ngày 18/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường cāa nhà hàng nổi trên địa bàn thành phố Quy 
Nhơn; 
- Văn bản số 5940/UBND-KT ngày 18/8/2023 cāa UBND tỉnh về việc công tác bảo vệ môi 
trường đất đai, trật tự tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.2.2, 
8.1.3, 8.1.4 

32 

- Văn bản số 3235/UBND-ĐT ngày 25/9/2023 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải 
quyết kiến nghị cấp phép đấu nối nước thải đầu ra cāa hệ thống xử lý nước thải Cảng cá Quy 
Nhơn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; 
- Văn bản số 3237/SNN-KHTH ngày 04/10/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc đấu nối nước thải đầu ra cāa hệ thống xử lý nước thải Cảng cá Quy Nhơn vào hệ thống 
xử lý nước thải tập trung và lập giấy phép môi trường đối với Cảng cá Quy Nhơn; 
- Văn bản số 4494/SNN-QLXDCT ngày 29/12/2023 cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đảm bảo, lập giấy phép môi trường đối với 
Cảng cá Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.2.3 

33 
- Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 cāa UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 
Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
- Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 cāa UBND tỉnh về thực hiện Phong trào <Chống 

Tiêu chí 5.3.1 



7 

rác thải nhựa= trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/11/2023 cāa UBND tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Bình 
Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 
- Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dÿng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

34 
Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 cāa Chā tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 5.3.1, 7.1 

35 

- Báo cáo số 02/BC-TS ngày 02/01/2024 cāa Chi cÿc Thāy sản về kết quả thực hiện phong trào 
thi đua Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thāy sản năm 2023; 
- Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 
và giao quyền quản lý cho tổ chăc cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 
thāy sản tại Bãi Dăa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn; 
- Quyết định số 8118/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về công 
nhận và giao quyền quản lý cho tổ chăc cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn 
lợi thāy sản tại khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; 
- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 
và giao quyền quản lý cho tổ chăc cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 
thāy sản tại khu vực biển Bãi Trước, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn; 
- Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 cāa UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 
và giao quyền quản lý cho tổ chăc cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 
thāy sản tại khu vực biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.3.2 

36 

- Quyết định số 351/QĐ-UB ngày 13/6/2023 cāa Chā tịch Āy ban Quốc gia Ăng phó sự cố, 
thiên tai và Tìm kiếm cău nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ăng phó sự cố tràn dầu cāa tỉnh Bình 
Định; 
- Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Kế hoạch phòng ngừa, ăng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bản cập nhật năm 

Tiêu chí 6.1.1 
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2021); 
- Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2017 cāa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc phê duyệt Kế hoạch ăng phó sự cố băc xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

37 

- Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch Ăng phó sự cố tràn dầu Cảng Xăng dầu Quy Nhơn cāa Công ty Xăng dầu Bình Định; 
- Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/7/2013  cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Kế hoạch Ăng phó sự cố tràn dầu Cảng Quy Nhơn cāa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; 
- Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch Ăng phó sự cố tràn dầu Cảng Thị Nại cāa Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại; 
- Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt 
Kế hoạch ăng phó sự cố tràn dầu Cảng Tân Cảng Miền Trung cāa Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn; 
- Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch ăng phó sự cố tràn dầu Tàu bán lẻ xăng dầu trên mặt nước cāa Công ty cổ phần Xăng dầu 
Quy Nhơn. 

Tiêu chí 6.1.2 

38 
Văn bản số 169/SKHCN-CN ngày 29/02/2024 cāa Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp 
đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 6.1.2 

39 

- Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 cāa Chā tịch UBND tỉnh về việc ban hành 
Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
- Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 08/3/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 
phổ biến, giáo dÿc pháp luật năm 2023; 
- Kế hoạch số 12/KH-BQL ngày 22/3/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phổ biến, giáo 
dÿc pháp luật năm 2023. 

Tiêu chí 7.1 

40 
Báo cáo số 235/BC-STNMT ngày 14/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công 
tác phổ biến, giáo dÿc pháp luật năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 7.2, 7.3 

41 
Văn bản số 277/BQL-QLTNMT ngày 04/3/2024 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc cung 
cấp thông tin phÿc vÿ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải 

Tiêu chí 7.2, 7.3, 
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 
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đảo năm 2023 

42 
Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 02/3/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kiểm tra việc 
triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2023 

Tiêu chí 8.1.1 

43 
Báo cáo số 227/BC-STNMT ngày 06/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công 
tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
ước thực hiện trong năm 2023 

Tiêu chí 8.1.2, 8.2 

44 

- Quyết định số 1478/QĐ-STNMT ngày 25/10/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án Khu nuôi tôm công 
nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cāa Công ty TNHH Việt Úc - Phù 
Mỹ; 
- Quyết định số 1425/QĐ-STNMT ngày 11/10/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án nạo vét đất, cát nhiễm 
mặn, lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch tại sông Nổm (có tận thu đất, cát từ quá trình nạo vét) 
thuộc khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cāa Công 
ty TNHH Thiên Kim Bình Định; 
- Quyết định số 1459/QĐ-STNMT ngày 20/10/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án khu nuôi tôm thương 
phẩm ăng dÿng công nghệ cao tại xã Cát Thành và Cát Hải, huyện Phù Cát cāa Công ty TNHH 
Thành Ly; 
- Quyết định số 1406/QĐ-STNMT ngày 05/10/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu resort Casa Marina cāa 
Công ty TNHH Du lịch Casa Marina Resort; 
- Quyết định số 1241/QĐ-STNMT ngày 09/8/2023 cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
về thành lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Tiêu chí 8.1.2 

45 
- Báo cáo số 90/BC-BQL ngày 03/11/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả kiểm tra 
tổng thể tình hình đầu tư các dự án tại KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh theo Kế 
hoạch số 08/KH-BQL ngày 02/3/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế; 

Tiêu chí 8.1.2, 
8.1.3, 8.1.4 
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- Văn bản số 4037/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT Dự án Khu nuôi tôm thương 
phẩm công nghệ cao cāa Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ; 
- Văn bản số 3815/STNMT-CCBVMT ngày 03/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT dự án nạo vét đất, cát nhiễm 
mặn, lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch tại sông Nổm (có tận thu đất, cát từ quá trình nạo vét) 
cāa Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định; 
- Văn bản số 4025/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án 
khu nuôi tôm thương phẩm ăng dÿng công nghệ cao tại xã Cát Thành và xã Cát Hải, huyện Phù 
Cát cāa Công ty TNHH Thành Ly; 
- Văn bản số 3712/STNMT-CCBVMT ngày 28/10/2023 cāa Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường Khu resort Casa 
Marina; 
- Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản cāa Công ty 
TNHH Xây dựng tổng hợp Sinh Lợi ngày 21/8/2023 cāa Tổ kiểm tra theo Quyết định số 
1241/QĐ-STNMT ngày 09/8/2023. 

46 
Báo cáo số 88/BC-BQL ngày 03/11/2023 cāa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả công tác 
tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cāa Ban Quản 
lý Khu kinh tế năm 2023 

Tiêu chí 8.2 

 


